Th«ng tin Th­­¬ng m¹i  chuyªn ngµnh S¶n phÈm gç  vµ hµng thñ c«ng mü nghÖ
Th«ng tin Th­­¬ng m¹i  chuyªn ngµnh S¶n phÈm gç  vµ hµng thñ c«ng mü nghÖ

Bản tin

Thông tin Thương mại

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương

Thông tin chọn lọc, theo yêu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp 
chuyên ngành Sản phẩm gỗ và Hàng thủ công mỹ nghệ
Số 15 ra ngày 15/04/2019
	
	
	Trong số này:                                                        



                    Trang

	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

 BỘ CÔNG THƯƠNG
Phòng Thông tin 

Xuất nhập khẩu

655 Phạm Văn Đồng – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Bộ phận biên tập:

Tel: (024) 22192875

Phụ trách nội dung

DĐ: 0986836889       

Bộ phận tư vấn thông tin và phát hành:
Tel: (024) 37152586

       (024) 37152585

    Fax: (024) 37152574

Đại diện tại TP.HCM

173 Hai Bà Trưng - Phường 6- Quận 3

   Tel: (028) 38224150        

   Fax:(028) 38224041
	
	2THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN


4THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý NGÀNH SẢN PHẨM GỖ VÀ TCMN


5TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU


5Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản tăng khá trong quý 1/2019


10Xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp tăng nhẹ trong quý 1/2019


12Tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ trong tuần


15Nhập khẩu gỗ hương tăng về lượng nhưng giảm về trị giá


17Nhập khẩu ván dăm từ Mỹ tăng mạnh


21Tình hình nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong kỳ


23Xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ trong kỳ


25THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ


25Chỉ số giá gỗ sợi toàn cầu đạt mức cao nhất trong 4 năm qua vào quý 4/2018


26Dự báo thị trường đồ nội thất gia đình thế giới đạt 347 tỷ USD vào năm 2023


26Ngành lâm nghiệp Trung Quốc cam kết cải thiện sản lượng lâm sản và đạt 250 triệu tấn vào năm 2025


26THAM KHẢO


26Sửa đổi mức hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia


27Bộ Tài Chính đã hoàn thiện Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện CPTPP



 


Đề nghị không sao chép dưới mọi hình thức.

Doanh nghiệp có ý kiến phản hồi xin gửi về Ban biên tập

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN

1. Kinh tế thế giới

Kinh tế thế giới trong những tuần gần đây ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Đó là diễn biến tích cực hơn của Mỹ và Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế này. Riêng trong vòng đàm phán thương mại kết thúc ngày 5/4 vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra nhiều nhượng bộ với phía Mỹ, trong đó có cam kết gia tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ như đậu tương để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc. Bên cạnh đó, EU và Anh cũng đã đưa ra được giải pháp tạm thời với việc nhất trí gia hạn lần thứ 2 đối với tiến trình Brexit cho tới ngày 31/10 nhằm ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận.

 Đối với kinh tế Mỹ, sau khi đạt được kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh tế Mỹ tiếp tục đón nhận tín hiệu tốt trên thị trường lao động. Trong tháng 3/2019, thị trường việc làm Mỹ tạo ra 196.000 việc làm, vượt xa mức dự báo 180.000 việc làm được đưa ra trước đó với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,8% và mức lương của người lao động tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, kinh tế thế giới cũng được hỗ trợ bởi những động thái nới lỏng của Ngân hàng Trung ương các nước. Theo đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tạm dừng tăng lãi suất và các ngân hàng trung ương khác cũng đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế. 

Riêng trong tuần qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục với 0% đối với lãi suất tái cấp vốn, 0,25% với lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi là - 0,4%, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chính sách này đến ít nhất cuối năm 2019 nhằm thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế Eurozone và đảm bảo lạm phát tiếp tục hướng đến gần mức mục tiêu 2% mà ECB đã đề ra. Quyết định này cho thấy sự thay đổi trong chính sách của ECB, bởi trước đó, ngân hàng này tuyên bố chỉ giữ mức lãi suất thấp kỷ lục đến hết mùa hè năm nay. Bên cạnh đó, ECB cũng thông báo sẽ triển khai chương trình tái cấp vốn dài hạn cho các ngân hàng trong Eurozone. Theo đó, chương trình cho vay dài hạn theo mục tiêu (TLTRO) dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2019 và sẽ kết thúc vào tháng 3/2021 sẽ cung cấp các khoản vay thời hạn hai năm, nhằm khuyến khích các ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong khu vực Eurozone, từ đó kích thích tăng trưởng kinh tế. Ðây là lần thứ ba ECB sử dụng biện pháp kinh tế này kể từ năm 2014, thời điểm Eurozone rơi vào cuộc khủng hoảng nợ công. Đây được đánh giá là những bước đi cần thiết, trong bối cảnh các cuộc chiến tranh thương mại, những bất ổn chung quanh Brexit, và mối lo về tình trạng nợ nần của Italia đang là những trở ngại lớn nhất của kinh tế Eurozone. 

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều rủi ro đe dọa triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, đó là vấn đề Brexit, nguy cơ suy thoái của Eurozone, tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc trong khi có khả năng chính quyền nước này sẽ không đưa ra gói kích thích đủ lớn như giai đoạn khủng hoảng tài chính trước đó. Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu vừa được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố ngày 9/4, IMF đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong năm 2019 xuống 3,3%, thấp hơn so với mức dự báo tăng 3,5% được đưa ra trong báo cáo tháng 1/2019 và mức tăng trưởng 3,6% của năm 2018. Đây là lần thứ 3 liên tiếp IMF cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong vòng 6 tháng qua và mức dự kiến hiện tại là tốc độ tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2009, khi nền kinh tế thế giới suy giảm.

Trong đó, dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển đã bị hạ từ 2% xuống mức 1,8% trong năm 2019 và tiếp tục giảm xuống 1,7% trong năm tới. Đối với các nền kinh tế chủ chốt, IMF đã giảm dự báo tăng trưởng của Mỹ từ 2,5% xuống 2,3% trong năm 2019 do ảnh hưởng bởi việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần trong một khoảng thời gian dài kỷ lục vừa qua, cũng như chi tiêu công thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ vào năm tới từ 1,8% lên 1,9% trước sự thay đổi quan điểm của FED về chính sách lãi suất. IMF cũng đã cắt giảm triển vọng của khu vực Eurozone từ 1,6% xuống 1,3% trong năm nay. Trong khi đó, IMF đã tăng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc từ 6,2% lên 6,3% trong năm nay, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng tại Nhật Bản từ 1,1% xuống 1%.  

2. Kinh tế trong nước

Kết thúc quý I năm 2019, mặc dù nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tăng trưởng chậm hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước, tuy nhiên nếu nhìn nhận và đánh giá trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2019 có xu hướng giảm tốc về tăng trưởng thương mại và đầu tư, gia tăng thách thức về giá dầu và hàng rào kỹ thuật bảo hộ, cùng với biến động khó lường trên thị trường tài chính-tiền tệ và địa chính trị thế giới, thì những kết quả kinh tế Việt Nam trong quý I là rất khả quan. Vừa qua các tổ chức quốc tế cũng đưa ra những đánh giá tích cực về tăng trưởng năm 2019 của Việt Nam, đồng thời có những khuyến cáo về những khó khăn để kinh tế Việt Nam chủ động ứng phó, đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng cao.

Trong báo cáo công bố ngày 3/4/2019, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn có thể đạt 6,8% trong năm nay, 6,7% năm 2020 và sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao do vẫn được hỗ trợ ở cả phía cung lẫn cầu; đồng thời ADB cũng đưa ra dự báo lạm phát ở mức bình quân 3,5% trong năm 2019 và tăng nhẹ lên 3,8% trong năm 2020. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế Việt Nam trong những quý còn lại của năm 2019 là sức cầu thương mại toàn cầu sẽ trở nên yếu hơn, cùng với sự giảm tốc tăng trưởng nhanh hơn dự kiến của các nền kinh tế lớn - những đối tác thương mại chính của Việt Nam. Theo ADB, trong giai đoạn này, việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô là vô cùng quan trọng đối với Việt Nam trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay, đặc biệt là việc duy trì lạm phát thấp và tăng cường kỷ luật tài khóa. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng cần phải tiếp tục đẩy mạnh những cải cách quan trọng như cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cải cách khu vực tài chính - ngân hàng... Mặt khác, ADB cho rằng, Chính phủ Việt Nam cần phải củng cố và đẩy mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là tăng cường các mối liên kết giữa khu vực FDI và khu vực kinh tế trong nước để đảm bảo tính bền vững của nền kinh tế.

Ngày 5/4/2019, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) cũng đã nâng hệ số tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên 1 bậc từ mức BB- lên mức BB, triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên tổ chức này cải thiện xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam kể từ tháng 12/2010. Theo nhận định của S&P, tăng trưởng vĩ mô vững chắc trong một thời gian dài và ổn định chính trị phản ánh cải thiện rõ rệt về nền tảng thể chế của Việt Nam. Theo đó, S&P dự báo triển vọng tăng trưởng của Việt Nam sẽ được duy trì trong thời gian tới, góp phần cải thiện hồ sơ tín dụng của nước ta. Triển vọng ổn định thể hiện dự báo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng nhanh, phản ánh môi trường hoạch định chính sách của nước ta dần được cải thiện. Diễn biến này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh nguồn vốn ODA dành cho Việt Nam đang giảm dần và có thể sẽ kết thúc vào năm 2020, bởi qua đó sẽ nâng cao uy tín của quốc gia, gia tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư quốc tế, cả nhà đầu tư trực tiếp và gián tiếp, kéo giảm chi phí huy động vốn nước ngoài của cả Chính phủ và doanh nghiệp. 

Thu hút FDI hiện là một trong những điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế quý I, với nhiều dự án lớn, chất lượng tốt, công nghệ tốt, hàm lượng khoa học, công nghệ rất cao. Đến thời điểm ngày 20/3/2019, cả nước thu hút 785 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 3.821,4 triệu USD, tăng 27% về số dự án và tăng 80,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong quý I/2019 đạt 5.119,8 triệu USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước. FDI thực hiện ước đạt 4.120 triệu USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị vốn góp là 5,69 tỷ USD, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2018, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường M&A và cổ phần hóa ở Việt Nam đang tăng mạnh.

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý NGÀNH SẢN PHẨM GỖ VÀ TCMN

TRONG NƯỚC: 
· Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong tháng 3/2019 đạt 123 triệu USD, tăng 84,9% so với tháng trước, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 3/2019, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới Nhật Bản đạt 305,2 triệu USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2018.

· Theo số liệu thống kê sơ bộ, tháng 3/2019 kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp của Việt Nam đạt 26 triệu USD, tăng 132% so với tháng trước, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 3 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng đồ nội thất nhà bếp đạt 65,9 triệu USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018. 

· Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tuần đạt 235,6 triệu USD, tăng 2,0% so với tuần trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ với kim ngạch đạt 133,7 triệu USD, giảm 11,4% so với tuần trước.
· Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Mỹ trong tháng 2/2019 đạt 28,32 nghìn m3, với trị giá 9,99 triệu USD, giảm 64,6% về lượng và 67,0% về trị giá so với tháng 1/2019; giảm 24,4% về lượng và 29,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ đạt 108,40 nghìn m3, với trị giá 40,24 triệu USD, tăng 7,3% về lượng và 2,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

· Trong tuần từ ngày 02/4/2019 đến 10/4/2019, Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ các thị trường trên thế giới đạt trị giá 53,5 triệu USD, tăng 14,7% so với kỳ trước. 

· Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gốm sứ mỹ nghệ trong kỳ từ 26/3/2019 đến 9/4/2019 ở mức tương đương so với kỳ trước, đạt 7,17 triệu USD.

QUỐC TẾ:
· Thế giới: + Từ quý 4/2016 đến quý 4/2018, chỉ số giá gỗ sợi SFPI và HFPI tăng lần lượt 6,4% và 4,6%.
+ Thị trường đồ nội thất gia đình thế giới dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ hàng năm khoảng 8% và đạt gần 347 tỷ USD vào năm 2023.

· Trung Quốc: Theo hướng dẫn gần đây từ Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Quốc gia (NFGA) Trung Quốc, ngành lâm nghiệp đã cam kết cải thiện sản lượng lâm sản, với tổng sản lượng tăng thêm 50% và đạt 250 triệu tấn vào năm 2025, với tổng trị giá xuất nhập khẩu lâm sản dự kiến sẽ đạt 240 tỷ USD. 
TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản tăng khá trong quý 1/2019
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong tháng 3/2019 đạt 123 triệu USD, tăng 84,9% so với tháng trước, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 3/2019, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới Nhật Bản đạt 305,2 triệu USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Việt Nam xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2017-2019

(ĐVT: triệu USD)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cơ hội xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Nhật Bản dự báo tăng trưởng khả quan trong thời gian tới nhờ nhiều yếu tố thúc đẩy như:

+ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) bắt đầu có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 15/01/2019. Các doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu trong nội bộ khối CPTPP sẽ không phải chịu các khoản thuế xuất nhập khẩu, tạo điều kiện cho Việt Nam đẩy mạnh và gia tăng giá xuất khẩu.
+ Nhu cầu các sản phẩm gỗ xây dựng, trang trí nội thất chất lượng cao của Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng. Do người Nhật Bản rất thích dùng những sản phẩm gia dụng làm từ gỗ nên có thể nói nhu cầu những sản phẩm trên của thị trường Nhật là rất lớn. Hiện nay chi phí nhân công tại Nhật rất cao, cùng với vấn đề dân số già đi nhanh chóng buộc các doanh nghiệp Nhật Bản phải chuyển hướng xây dựng nhà máy ở những nước đang phát triển để tận dụng nguồn nhân công và nguyên vật liệu giá rẻ, đặc biệt là các nước ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

+ Sản xuất đồ gỗ của Nhật Bản có xu hướng giảm do sức ép chi phí cao, đặc biệt là chi phí nhân công, theo đó nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ của Nhật Bản ngày càng tăng.

+ Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Nhật Bản, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Nhật Bản trong 2 tháng đầu năm 2019 đạt 131,9 nghìn tấn và 43,07 tỷ Yên (tương đương với 386,8 triệu USD), giảm 6,1% về lượng và giảm 4,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá nhập khẩu bình quân mặt hàng đô nội thất bằng gỗ của Nhật Bản trong 2 tháng đầu năm 2019 đạt 326,5 USD/tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tỷ lệ nhập khẩu đồ gỗ từ Trung Quốc khá lớn, tuy nhiên do chi phí nhân công tại Trung Quốc cũng tăng khá nhanh nên Nhật Bản cũng giảm thị phần nhập khẩu từ Trung Quốc. Mặc dù còn khá hạn chế nhưng nhập khẩu đồ gỗ từ Việt Nam cũng tăng thị phần tại Nhật Bản trong 2 tháng đầu năm 2019.
Tuy nhiên để tận dụng tốt cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản trong thời gian tới, doanh nghiệp Việt Nam cần phải hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Nhật Bản để nắm bắt được sở thích của khách hàng và tạo ra những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ tại thị trường Nhật Bản.
Tình hình xuất khẩu gỗ trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong tháng 2/2019 đạt 66,5 triệu USD, giảm 42,4% so với tháng trước, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 2 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Nhật Bản đạt 182,4 triệu USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Mặt hàng xuất khẩu

Đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất khẩu chính tới Nhật Bản 2 tháng đầu năm 2019 với kim ngạch đạt 76,7 triệu USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018. Hầu hết các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đều có kim ngạch tăng trong 2 tháng đầu năm 2019. Trong đó, đáng chú ý là mặt hàng ghế khung gỗ và đồ nội thất nhà bếp có kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt tốc độ tăng trưởng cao.
Tiếp theo là mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản trong 2 tháng đầu năm 2019 với kim ngạch đạt 62,9 triệu USD, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2018. Thị phần xuất khẩu của mặt hàng dăm gỗ sang Nhật Bản giảm từ mức 38,5% trong 2 tháng đầu năm 2018 xuống còn 34,5% trong 2 tháng đầu năm 2019.

Gỗ, ván và ván sàn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với kim ngạch đạt 23,2 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 20018. 

Ngoài ra, còn một số mặt hàng khác cũng xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản trong 2 tháng đầu năm 2019 như: Đồ gỗ mỹ nghệ, cửa gỗ, khung gương....

Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019
	Mặt hàng
	Tháng 2/2019
	So với tháng 1/2019
	So với tháng 2/2018
	2 tháng năm 2019
	So với 2 tháng năm 2018
	Tỷ trọng 2 tháng (%)

	
	Nghìn USD
	%
	%
	Nghìn USD
	%
	Năm 2019
	Năm 2018

	Tổng
	66.508
	-42,4
	-0,6
	182.441
	7,3
	100,0
	100,0

	Đồ nội thất bằng gỗ
	24.346
	-53,5
	-2,9
	76.733
	6,2
	42,1
	42,5

	Đồ nôi thất phòng khách và phòng ăn
	6.059
	-52,9
	-8,8
	18.912
	0,4
	10,4
	11,1

	Đồ nội thất phòng ngủ
	5.981
	-49,5
	-3,3
	17.834
	0,0
	9,8
	10,5

	Ghế khung gỗ
	5.366
	-56,8
	-8,5
	17.776
	15,5
	9,7
	9,1

	Đồ nội thất văn phòng
	3.090
	-61,7
	9,4
	11.150
	2,8
	6,1
	6,4

	Đồ nội thất nhà bếp
	3.850
	-46,6
	8,4
	11.061
	18,1
	6,1
	5,5

	Dăm gỗ
	23.042
	-42,3
	-23,7
	62.948
	-3,9
	34,5
	38,5

	Gỗ, ván và ván sàn
	7.572
	-51,5
	-1,3
	23.168
	11,1
	12,7
	12,3

	Đồ gỗ mỹ nghệ
	127
	29,6
	9,6
	224
	-29,2
	0,1
	0,2

	Cửa gỗ
	38
	-56,6
	-60,2
	126
	-64,2
	0,1
	0,2

	Khung gương
	10
	-57,7
	116,6
	34
	136,0
	0,0
	0,0


Nguồn: Tính toán từ số liệu củaTổng cục Hải quan

Số liệu quốc tế

Nhật Bản nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ giai đoạn 2017-2019 (ĐVT: Tỷ Yên)
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Nguồn: Hải quan Nhật Bản

Mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ chính Nhật Bản nhập khẩu trong năm 2018

(So sánh theo đồng Yên)

	Mặt hàng
	2 tháng năm 2019
	So với 2 tháng năm 2018 (%)
	Tỷ trọng theo lượng 2 tháng(%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Nghìn Yên)
	Trị giá (Nghìn USD)
	Đơn giá (Nghìn Yên/tấn)
	Lượng
	Trị giá
	Đơn giá
	Năm 2019
	Năm 2018

	Tổng
	131.938
	43.072.765
	386.754
	326,5
	-6,1
	-4,7
	1,5
	100,0
	100,0

	940360
	77.582
	21.725.667
	195.076
	280,0
	-8,4
	-8,3
	0,1
	58,8
	60,3

	940161+940169
	25.474
	13.579.095
	121.928
	533,1
	0,4
	1,1
	0,6
	19,3
	18,1

	940350
	19.195
	4.294.388
	38.560
	223,7
	-6,8
	-8,8
	-2,1
	14,5
	14,7

	940340
	8.088
	2.994.986
	26.892
	370,3
	4,5
	6,3
	1,8
	6,1
	5,5

	940330
	1.599
	478.629
	4.298
	299,3
	-24,5
	-12,1
	16,5
	1,2
	1,5


Nguồn: Cơ quan Hải quan Nhật Bản

Nhập khẩu đồ nội thất gỗ của Nhật Bản từ các thị trường chính trong 2 tháng đầu năm 2019 (Mã HS: 940161,940169,940330,940340,940350,940360)
(So sánh theo đồng Yên)

	Thị trường
	2 tháng năm 2019
	So với 2 tháng năm 2018 (%)
	Tỷ trọng theo lượng 2 tháng(%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Nghìn Yên)
	Trị giá (Nghìn USD)
	Đơn giá Nghìn Yên/tấn
	Lượng
	Trị giá
	Đơn giá
	Năm 2019
	Năm 2018

	Tổng
	131.938
	43.072.765
	386.754
	326,5
	-6,1
	-4,7
	1,5
	100,0
	100,0

	Trung Quốc
	58.313
	20.986.546
	188.440
	359,9
	-6,2
	-4,5
	1,9
	44,2
	44,3

	Việt Nam
	33.992
	9.740.635
	87.462
	286,6
	-3,8
	-5,1
	-1,4
	25,8
	25,1

	Malaysia
	17.759
	2.772.684
	24.896
	156,1
	-3,0
	-3,6
	-0,6
	13,5
	13,0

	TháI Lan
	8.158
	1.803.233
	16.191
	221,0
	-17,9
	-24,4
	-7,8
	6,2
	7,1

	Indonesia
	5.631
	1.713.955
	15.390
	304,4
	-5,5
	2,4
	8,3
	4,3
	4,2

	EU
	2.937
	2.565.044
	23.032
	873,3
	-8,0
	2,9
	11,9
	2,2
	2,3

	Ba Lan
	859
	269.678
	2.421
	314,0
	-16,4
	-6,0
	12,4
	0,7
	0,7

	Italia
	666
	1.062.771
	9.543
	1.596,8
	-7,6
	8,8
	17,8
	0,5
	0,5

	Lítva
	292
	70.395
	632
	241,0
	-26,3
	-31,0
	-6,4
	0,2
	0,3

	Đan Mạch
	217
	302.453
	2.716
	1.395,7
	37,0
	5,3
	-23,2
	0,2
	0,1

	Látvia
	155
	57.958
	520
	373,7
	-10,4
	13,9
	27,1
	0,1
	0,1

	Đức
	144
	264.452
	2.375
	1.838,1
	-26,4
	-11,1
	20,9
	0,1
	0,1

	Bồ Đào Nha
	142
	51.945
	466
	367,1
	100,9
	167,0
	32,9
	0,1
	0,1

	Anh
	140
	109.714
	985
	784,1
	-8,6
	-1,4
	7,9
	0,1
	0,1

	Slovakia
	116
	29.240
	263
	252,0
	-33,7
	-28,1
	8,5
	0,1
	0,1

	Philippin
	2.519
	2.167.467
	19.462
	860,5
	5,6
	7,8
	2,0
	1,9
	1,7

	Đài Loan
	2.168
	790.749
	7.100
	364,8
	-11,6
	-7,6
	4,5
	1,6
	1,7

	Campuchia
	104
	92.291
	829
	890,8
	-13,2
	-2,1
	12,7
	0,1
	0,1

	Rumanni
	63
	37.132
	333
	585,3
	-54,6
	-57,7
	-6,9
	0,0
	0,1

	ấn độ
	52
	58.686
	527
	1.137,9
	20,0
	58,6
	32,1
	0,0
	0,0

	Cộng hòa Séc
	50
	41.320
	371
	821,5
	-45,4
	-45,0
	0,6
	0,0
	0,1

	Mỹ
	48
	110.593
	993
	2.285,1
	1,6
	0,1
	-1,5
	0,0
	0,0

	Hàn Quốc
	37
	63.821
	573
	1.722,5
	-68,8
	-21,8
	150,9
	0,0
	0,1

	Nga
	30
	7.683
	69
	259,1
	-27,6
	-53,3
	-35,4
	0,0
	0,0

	Canada
	20
	21.168
	190
	1.060,6
	140,9
	87,6
	-22,1
	0,0
	0,0

	Na Uy
	18
	54.127
	486
	3.038,1
	77,7
	68,4
	-5,2
	0,0
	0,0

	Serbia
	11
	11.010
	99
	995,7
	-13,7
	-23,6
	-11,5
	0,0
	0,0

	Hồng Kông
	8
	3.535
	32
	432,8
	1464,6
	187,9
	-81,6
	0,0
	0,0

	Bos Her
	5
	2.790
	25
	517,1
	-42,8
	-43,4
	-0,9
	0,0
	0,0


Nguồn: Cơ quan Hải quan Nhật Bản

Ghi chú: Tỷ giá cập nhật vào ngày 10/04/2019 (1USD=111,37 Yên)
50 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ hàng đầu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong 2 tháng đầu năm 2019
	STT
	Doanh nghiệp xuất khẩu
	Kim ngạch (Nghìn USD)

	1
	Doanh Nghiệp Chế Xuất Nitori Việt Nam
	17.643

	2
	Cty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Cái Lân
	8.881

	3
	Cty CP Lâm sản PISICO Quảng Nam
	8.416

	4
	Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bình An Phú
	6.645

	5
	Cty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tân Mỹ
	4.994

	6
	Cty Cổ Phần Cảng Thái Hưng
	4.953

	7
	Cty LD trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy XK Huế
	4.944

	8
	Cty TNHH Eidai Việt Nam
	4.751

	9
	Cty TNHH Thanh Hòa
	4.600

	10
	Cty Cổ Phần Đồng Nai
	4.410

	11
	Cty Cổ Phần Hưng Vượng
	3.928

	12
	Cty TNHH Maeve Furn
	3.703

	13
	Cty TNHH Cerubo
	3.563

	14
	Cty Cổ Phần Nguyệt Anh
	2.932

	15
	Cty TNHH Great Kingdom International Corporation Biên Hòa
	2.928

	16
	Cty TNHH Isseiki Furniture (Việt Nam)
	2.912

	17
	Cty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gỗ Việt
	2.883

	18
	Cty Cổ Phần Sáng Tạo Bình Dương
	2.713

	19
	Cty Cổ Phần Chế Biến Lâm Sản Xuất Khẩu Pisico Huế
	2.537

	20
	Cty Cổ Phần Năng Lượng Sinh Học Phú Tài
	2.450

	21
	Cty TNHH sản xuất Nguyên liệu giấy Việt - Nhật
	2.427

	22
	Cty TNHH Chế Biến Lâm Sản & TM Hiểu Đức
	2.344

	23
	Cty Cổ Phần Năng Lượng Sáng Tạo á Châu
	2.221

	24
	Cty TNHH Shirai Việt Nam
	2.154

	25
	Cty TNHH Dai Sheng Enterprise Việt Nam
	1.997

	26
	Cty TNHH Vina Eco Board
	1.910

	27
	Cty TNHH PHáT TRIểN
	1.872

	28
	Cty TNHH Cát Phú Đồng Nai
	1.872

	29
	Cty TNHH Viễn Lâm
	1.823

	30
	Cty TNHH Sato-Sangyo Việt Nam
	1.599

	31
	Cty TNHH Frama Group ( Việt Nam)
	1.585

	32
	Cty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Hải Linh
	1.573

	33
	Cty TNHH Một Thành Viên Năng Lượng An Việt Phát
	1.494

	34
	Cty TNHH Sản Xuất Dăm Gỗ Bình Định
	1.371

	35
	Cty TNHH C&P - Quảng Ninh
	1.345

	36
	Cty TNHH Japan New Furniture
	1.327

	37
	Cty LD-TNHH trồng và chế biến cây NL giấy xuất khẩu Cát Phú
	1.315

	38
	Cty TNHH Cát Phú Quảng Bình
	1.280

	39
	Cty TNHH Chế Biến Dăm Gỗ Đại Thắng
	1.262

	40
	Cty TNHH Một Thành Viên Đồ Gỗ FUKUI Việt Nam
	1.216

	41
	Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Vinh Hoà Bình
	1.169

	42
	Cty TNHH Năng Lượng Tân Phát
	1.167

	43
	Cty TNHH Nông Trại Xanh
	1.078

	44
	Cty TNHH Chế Biến Gỗ Xuất Khẩu Phúc Thịnh
	1.071

	45
	Cty Cổ Phần Vi Na G7
	1.002

	46
	Cty TNHH Aerotact Việt Nam
	958

	47
	Cty Cổ Phần Gỗ Tân Thành
	950

	48
	Cty TNHH Chaiyo AA Việt nam
	895

	49
	Cty TNHH Jade International
	833

	50
	Cty TNHH Chen Founder Enterprise Việt Nam
	822


Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ sử dụng để tham khảo
Xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp tăng nhẹ trong quý 1/2019
Theo số liệu thống kê sơ bộ, tháng 3/2019 kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp của Việt Nam đạt 26 triệu USD, tăng 132% so với tháng trước, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 3 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng đồ nội thất nhà bếp đạt 65,9 triệu USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018. 

Xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp giai đoạn 2017-2019 (ĐVT: Triệu USD)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan
Tình hình xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 2/2019 kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp của Việt Nam đạt 11,2 triệu USD, giảm 61,1% so với tháng trước, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 2 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng đồ nội thất nhà bếp đạt 39,9  triệu USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2018. 

 Mặt hàng xuất khẩu

Dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất nhà bếp 2 tháng đầu năm 2019 là mặt hàng tủ bếp, với kim ngạch xuất khẩu đạt 15,1 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018. Tủ bếp xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Nhật Bản tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2019 với kim ngạch đạt 6,6 triệu USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2018.
Tiếp theo là mặt hàng bàn bếp xuất khẩu với kim ngạch đạt 13,7 triệu USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2018. Bàn bếp xuất khẩu tới một số thị trường chính như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và EU.

Ngoài ra, còn một số mặt hàng đồ nội thất nhà bếp xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2019 như: Đồ gia dụng nhà bếp, kệ nhà bếp, ghế nhà bếp...

Mặt hàng đồ nội thất nhà bếp xuất khẩu trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019
	Mặt hàng
	Tháng 2/2019 (Nghìn USD)
	So với T1/2019 (%)
	So với T2/2018 (%)
	2 tháng năm 2019 (Nghìn USD)
	So với 2 tháng năm 2018 (%)
	Tỷ trọng 2 tháng (%)

	
	
	
	
	
	
	Năm 2018
	Năm 2017

	Tổng
	11.184
	-61,1
	-19,6
	39.915
	-0,9
	100,0
	100,0

	Tủ bếp
	4.304
	-60,0
	-8,9
	15.076
	9,0
	37,8
	34,3

	Bàn bếp
	3.301
	-68,4
	-33,8
	13.738
	-8,2
	34,4
	37,2

	Đồ gia dụng nhà bếp
	3.054
	-55,8
	-3,8
	9.968
	17,6
	25,0
	21,0

	Kệ bếp
	140
	-73,4
	-20,7
	664
	114,5
	1,7
	0,8

	Ghế nhà bếp
	315
	0,0
	-62,4
	315
	-86,2
	0,8
	5,7

	Xe đẩy nhà bếp
	32
	312,2
	0,0
	40
	-83,7
	0,1
	0,6


Nguồn: Tính toán theo số liệu từ Tổng cụ Hải quan                

Thị trường xuất khẩu

Xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp của Việt Nam sang các thị trường chính trong 2 tháng đầu năm 2019 đều có kim ngạch giảm, trừ thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc.

Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp sang thị trường Nhật Bản đạt 11 triệu USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2018, thị phần xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp sang Nhật Bản tăng thêm 4,5 điểm phần trăm so với 2 tháng năm 2018.

Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp sang thị trường Hàn Quốc đạt 5,9 triệu USD, tăng 2,7%, thị phần xuất khẩu tăng thêm 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018.

Đồ nội thất nhà bếp xuất khẩu sang thị trường Mỹ với kim ngạch chiếm tỷ trọng cao nhất trong 2 tháng đầu năm 2019, đạt 13,4 triệu USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2018, thị phần xuất khẩu giảm 2,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp tới các thị trường chính trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019
	Thị trường
	Tháng 2/2019 (Nghìn USD)
	So với T1/2019 (%)
	So với T2/2018 (%)
	2 tháng năm 2019 (Nghìn USD)
	So với 2 tháng năm 2018 (%)
	Tỷ trọng 2 tháng (%)

	
	
	
	
	
	
	Năm 2018
	Năm 2017

	Tổng
	11.184
	-61,1
	-19,6
	39.915
	-0,9
	100,0
	100,0

	Mỹ
	3.348
	-66,7
	-28,2
	13.405
	-8,1
	33,6
	36,2

	Nhật Bản
	3.850
	-46,6
	8,4
	11.061
	18,1
	27,7
	23,2

	Hàn Quốc
	1.391
	-69,1
	-29,4
	5.888
	2,7
	14,8
	14,2

	EU
	1.012
	-65,4
	-44,1
	3.935
	-15,0
	9,9
	11,5

	Anh
	412
	-75,3
	-53,6
	2.079
	-7,9
	5,2
	5,6

	Đức
	361
	-30,5
	-11,6
	879
	-6,8
	2,2
	2,3

	Pháp
	102
	-41,3
	182,2
	277
	41,7
	0,7
	0,5

	Hà Lan
	55
	-58,9
	-67,7
	190
	-41,2
	0,5
	0,8

	Tây Ban Nha
	10
	-93,4
	-56,1
	156
	-13,6
	0,4
	0,4

	Thuỵ Điển
	24
	-71,9
	-67,1
	107
	-45,0
	0,3
	0,5

	Italia
	32
	-56,5
	-13,5
	104
	12,9
	0,3
	0,2

	Ai Len
	6
	-84,7
	-92,4
	46
	-70,4
	0,1
	0,4

	Bỉ
	2
	-94,0
	-93,0
	38
	-47,4
	0,1
	0,2

	Ba Lan
	6
	-59,5
	-63,9
	21
	-73,7
	0,1
	0,2

	Australia
	240
	-79,0
	-54,4
	1.384
	-4,0
	3,5
	3,6

	Trung Quốc
	296
	-47,1
	21,7
	856
	-16,6
	2,1
	2,5

	Canada
	271
	-52,9
	0,1
	846
	-1,9
	2,1
	2,1

	Ai Cập
	146
	-30,8
	209,3
	356
	656,4
	0,9
	0,1

	Đài Loan
	112
	-51,2
	-4,0
	342
	-10,5
	0,9
	0,9

	Angiêri
	107
	-36,4
	-15,7
	276
	1,8
	0,7
	0,7

	ả Rập Xê út
	56
	-71,5
	-39,7
	253
	44,6
	0,6
	0,4

	Papua New Guinea
	0
	-100,0
	-100,0
	181
	-19,7
	0,5
	0,6

	UAE 
	61
	-38,8
	47,7
	161
	-16,8
	0,4
	0,5

	New Zealand
	72
	53,5
	18,9
	118
	-25,9
	0,3
	0,4

	Chilê
	17
	-79,9
	55,2
	104
	41,4
	0,3
	0,2

	Thổ Nhĩ Kỳ
	11
	-86,3
	-61,3
	94
	59,5
	0,2
	0,1

	Na Uy
	13
	-77,4
	-75,8
	71
	29,0
	0,2
	0,1

	Nam Phi
	12
	-78,2
	200,2
	66
	-70,6
	0,2
	0,6

	ấn Độ
	34
	10,3
	119,8
	65
	-38,0
	0,2
	0,3

	Singapore
	28
	-7,0
	-62,6
	59
	-55,6
	0,1
	0,3

	Nga
	25
	-6,7
	457,6
	52
	440,8
	0,1
	0,0


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ trong tuần
(Từ ngày 02/04/2019 đến 10/04/2019)

Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tuần đạt 235,6 triệu USD, tăng 2,0% so với tuần trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ với kim ngạch đạt 133,7 triệu USD, giảm 11,4% so với tuần trước.

Mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu tới một số thị trường chính trong tuần như: Mỹ với kim ngạch đạt 53,8 triệu USD, giảm 11,3%; Hồng Kông đạt 12,5 triệu USD, giảm 16,9%; Đài Loan đạt 12,1 triệu USD, giảm 14%; Nhật Bản đạt 9 triệu USD, giảm 1,3%; Anh đạt 6,1 triệu USD, tăng 1,8% so với tuần trước.

Tham khảo giá một số lô hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu trong tuần (Giá: FOB)
	Thị trường
	Mặt hàng
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá

(USD)
	Cảng-cửa
khẩu

	Đài Loan
	Bàn (3001157-1018-A2SHSM00) gỗ cao su xẻ,sồi xẻ (1829*924*381mm)
	Cái
	1
	710,6
	Cái Mép

	
	Kệ(3001870-62)gỗ cao su xẻ (1219*406*2285mm)
	Cái
	13
	724,5
	Cái Mép

	
	Tủ(VT13642-10)gỗ cao su xẻ ,thông xẻ,sồi xẻ,sam (2540*407*610mm)
	Cái
	3
	683,6
	Cái Mép

	
	Ghế (VT10806-02-A1BVTLA3)gỗ dương xẻ,cao su xẻ (2130*925*905mm)
	Cái
	1
	791,4
	Cái Mép

	Đảo B.Virgin
	Bàn gỗ thông 780mm x 1800 (2400)mm x 1000mm
	Cái
	10
	212,9
	Cát Lái

	
	Kệ sách gỗ thông 2050mm x 840mm x 320mm
	Cái
	8
	122,7
	Phước Long

	
	Tủ gỗ thông 900mm x 1650mm x 475mm
	Cái
	10
	276,1
	Phước Long

	Đan Mạch
	Bàn gỗ óc chó 10763-003 (950x740x2200mm)
	Cái
	26
	327,3
	Cái Mép

	
	Kệ gỗ thông gỗ sồi 30006-002 (1700x700x300mm)
	Cái
	20
	151,0
	Cát Lái

	
	Ghế sofa gỗ thông bọc da 3-SEATER 748 (93X202X82) CM
	Cái
	16
	715,0
	Cát Lái

	
	Giường gỗ thông  gỗ sồi 20803-002 (920x1610x2170/270x2150x290mm)
	Cái
	10
	306,0
	Cái Mép

	
	Tủ gỗ óc chó 10780-005 (450x750x1800mm) 
	Cái
	21
	337,2
	Cái Mép

	Đức
	Kệ sách nhỏ gỗ sồi trắng 2040(H)x400(D)x610(W)mm.
	Cái
	52
	176,0
	Cát Lái

	
	Bàn Bar quy cách: (1108x700x852)mm gỗ giá tỵ 
	Cái
	6
	428,1
	Cái Mép

	
	Ghế Sumerfield quy cách:(587x640x870)mm, gỗ giá tỵ
	Cái
	30
	169,6
	Cái Mép

	
	Tủ áo 03 cửa (166*50*200) cm. gỗ tràm
	Cái
	10
	552,9
	Transimex

	Ai Len
	Giường gỗ thông, sồi(COV2-QB01-OA)(2275X1660X260)mm
	Cái
	6
	243,0
	Cát Lái

	
	Bàn gỗ thông-CF-BA18MR/MT-(1800 x 1000 x 780 = 2300)mm
	Cái
	8
	248,0
	Cái Mép

	
	Kệ sách gỗ thông ER-KS02/MT (800x310x1200)mm
	Cái
	10
	78,8
	Cái Mép

	
	Tủ gỗ thông-FD-WD03PKLRM/MT-(1615 x 570 x 1900)mm
	Cái
	10
	285,0
	Cái Mép

	Anguyla
	Ghế (K) gỗ dương (1276*419*489)mm
	Cái
	8
	71,0
	Vũng Tàu

	
	Bàn trang điểm (I) gỗ dương, gỗ cao su (1422*486*927)mm
	Cái
	23
	162,2
	Cái Mép

	
	Tủ (K) gỗ dương (1134*481*1981)mm
	Cái
	25
	256,0
	Cái Mép

	Anh
	Bàn Cortes Desk Large with socket, BRO, kích thước:1985 x1070 x995 mm, gỗ tràm
	Cái
	1
	1.070,0
	Cát Lái

	
	Ghế Richter Long Stool, kích thước:1565 x620 x640 mm, gỗ tràm
	Cái
	8
	425,0
	Cát Lái

	
	Giường Marc's Daybed Small , kích thước:1615 x770 x930 mm gỗ tràm
	Cái
	3
	368,0
	Cát Lái

	
	Tủ ABS - EGL, kích thước:1465 x690 x1660 mm gỗ tràm
	Cái
	1
	2.110,0
	Cát Lái

	Australia
	Bàn gỗ bạch đàn 2400x1200x770mm
	Cái
	10
	603,7
	Cát Lái

	
	Giường 6FT, kích thước (2350mmx1950mmx1550mm)-gỗ sồi
	Cái
	12
	320,0
	Cát Lái

	
	Kệ sách-BOOKCASE 4 SHELF-1200*320*2000 gỗ bạch đàn 
	Cái
	40
	180,0
	Cát Lái

	
	Nôi kích thước (1310mmx790mmx860mm), gỗ thông
	Cái
	22
	176,5
	Cont Spitc

	
	Tủ GKD38011/BV (B:1660x570x900;H:1700x360x1230)mm gỗ thông
	Cái
	2
	400,2
	Tây Nam

	Belize
	Nôi em bé (56 3/4"*31 3/4"* 51")- gỗ dương
	Cái
	25
	148,8
	Cái Mép

	
	Tủ rượu D4876-12 (1676 x 457 x 914)mm(gỗ cao su, thông, gỗ oak)
	Cái
	3
	242,3
	Cái Mép

	
	Giường B1020 KE-19 (2287*2484*1811)mm, gỗ dương 
	Bộ
	12
	284,7
	Bình Dước

	
	Bàn 2150T-44108-T (2060*1185*200)mm, gỗ bạch dương 
	Cái
	33
	232,5
	Transimex

	Braxin
	Giường VD-9015 (2191*1896*2000 mm) gỗ thông
	Bộ
	30
	187,0
	Cát Lái

	
	Tủ áo VD-2009 (1055*700*1725 mm) gỗ thông
	Cái
	32
	192,0
	Cát Lái

	UAE
	Tủ Tivi#WE024021A-FB(2567814) (1600 x 458 x 570 )mm, gỗ dương xẻ, gỗ Cherry
	Cái
	62
	299,3
	Cont Spitc

	
	Giường (gỗ thông) (2,181 x 1,372 x 1,962)mm
	Cái
	55
	360,0
	Phú Hữu

	Canada
	Bàn gỗ tràm. Quy cách 3002 mm x 950 mm x 750 mm.
	Cái
	55
	306,0
	Phước Long

	
	Ghế gỗ tràm. Quy cách 3424 mm x 362 mm x 460 mm. 
	Cái
	12
	163,8
	Phước Long

	
	Giường C7294A-GF/G10/BT3 gỗ tràm, gỗ cao su 2083mmx483mmx1422mm
	Cái
	11
	176,8
	Phước Long

	
	Kệ TV (được làm từ vật liệu gỗ tràm(327 x 71 x 218)cm
	Cái
	3
	1.352,8
	Cái Mép

	
	Tủ (được làm từ vật liệu: gỗ tràm,  mặt bàn đá (320 x 63 x 218)cm
	Cái
	1
	1.182,0
	Cái Mép

	Hà Lan
	Bàn DARWIN 100x190+60CM gỗ tràm 
	Cái
	5
	303,0
	Tây Nam

	
	Kệ sách GLASGOW 5 ngăn 80x45x120CM gỗ tràm 
	Cái
	20
	133,5
	Tây Nam

	
	Tủ (1500x420x800) mm - gỗ tràm 
	Cái
	6
	385,0
	Tây Nam

	Hàn Quốc


	Bàn ăn Talon 8 Seater Table kích thước:W1910xD900xH750, gỗ Walnut
	Cái
	15
	455,0
	Cát Lái

	
	Giường ngủ dạng tháo rời gỗ thông, có bọc da KS980S (Size 2355*95*955; 1050*235*600; 1050*235*600; 2010*105*275).
	Bộ
	5
	400,0
	Cát Lái

	
	(Tủ trang trí nhỏ), 1750*640*930 mm, gỗ cao su xẻ sấy
	Cái
	8
	420,0
	Cát Lái

	
	Ghế xông hơi ,Kt(640x1300x790)mm,gỗ dẻ gai và gỗ Pơmu
	Cái
	81
	390,5
	Hải Phòng


	Hồng Kông
	Bàn (gỗ tràm, sồi, xà cừ)JR01-7012-01 -  (1667x737x765)mm
	Cái
	10
	820,0
	Cát Lái

	
	Kệ (gỗ tràm)JR03-6022-01 - (966x406x2000)mm
	Cái
	1
	990,0
	Cát Lái

	
	Kệ (gỗ tràm, sồi) 500224-BSG-ENO - (1219x381x2269)mm
	Cái
	1
	1.925,0
	Cái Mép

	
	Tủ áo(GR-WR-001A)gỗ dương xẻ(1219*596*2082mm)
	Cái
	1
	2.541,6
	TP.HCM

	Italia
	Bàn (1600 x 900 x 800)mm,gỗ cao su.
	Bộ
	5
	143,4
	Cát Lái

	
	Kệ Panel 900x40x2500H, (900 x 40 x 2500)mm gỗ cao su.
	Bộ
	5
	175,3
	Cát Lái

	
	Tủ MEMORIE Buffet 2 Doors 2 Drawers NC ANTIK, (1120 x 520 x 975)mm, gỗ cao su.
	Bộ
	14
	155,8
	Cát Lái

	Môritiutx
	Bàn gỗ thông, gỗ cao su, gỗ dương (1.676 x 0.774 x 0.762)m
	Cái
	3
	264,0
	Cái Mép

	
	Tủ bếp gỗ thông, gỗ cao su, gỗ dương (1.470 x 0.964 x 0.465)m
	Cái
	2
	266,8
	Cái Mép

	Malaysia
	Tủ 1050x630x1950mm, HARB-016,gỗ tràm
	Cái
	5
	272,9
	Cát Lái

	
	Giường gỗ dương (215*104.1*228.2 cm)
	Bộ
	100
	191,3
	Sp-Ssa(Ssit)

	Mỹ
	Kệ lớn gỗ dái ngựa mahogany ( kích thước tổng: 2*12*7,5 m)
	Cái
	1
	15.000,0
	Phước Long

	
	Giường (được làm từ vật liệu: gỗ tràm(136 w x 66.5 d x 108.25 h)"
	Cái
	1
	2.994,0
	TP.HCM

	
	Bàn kích thước:1524 x1524 x750 mm gỗ tràm.
	Cái
	2
	1.078,0
	Tây Nam

	Na Uy
	Bàn ăn - gỗ sồi( 2200 - 1000 - 750) mm  - VD05.12 - ROCKWOOD SPISEBORD BRUNL220XB100XH75CM
	Cái
	35
	275,0
	Cái Mép

	
	Tủ cabinet gỗ sồi( 1180 - 360 - 1750) mm
	Cái
	4
	255,0
	Cái Mép

	Nam Phi
	Bàn gỗ tràm  240x100x78 cm
	Cái
	28
	153,7
	Cát Lái

	
	Giường gỗ tràm  1910x 2170x1371 cm
	Cái
	11
	220,3
	Cát Lái

	
	Tủ gỗ tràm  190x45x90 cm
	Cái
	19
	227,8
	Cát Lái

	New Zealand
	Bàn gỗ sồi,thông-VR-BA14MR/V3A-(1400x900x780)mm
	Cái
	30
	232,0
	Cát Lái

	
	Giường Queen COASTAL -VV144.B01  QC: (2170x1605x1300)mm gỗ thông, tràm
	Cái
	30
	188,0
	Đồng Nai

	Nhật Bản
	Bàn gỗ óc chó (180x85x72)cm
	Cái
	10
	410,7
	Cát Lái

	
	Ghế gỗ óc chó 212x81.5x66
	Cái
	5
	456,7
	Cát Lái

	
	Kệ gỗ thông kích thước(960*360*2860mm)
	Cái
	7
	650,0
	Cát Lái

	
	Tủ FIORE - 140 OP gỗ cao su, QC:(1393x480x1801)mm
	Bộ
	20
	200,6
	Cát Lái

	Pháp
	Bàn A425-gỗ thông (215.5x124x19.5)cm
	Cái
	10
	480,3
	Sotrans

	
	Ghế CAAJ-gỗ thông (94x79x75)cm
	Cái
	2
	274,5
	Sotrans

	
	Giừơng HAL0-gỗ thông (145.5x204.6x115)cm
	Cái
	5
	265,2
	Sotrans

	
	Kệ DSS1-gỗ thông (140x240x44)cm
	Cái
	5
	375,7
	Sotrans

	
	Tủ NAB1-gỗ thông (239.8x44.9x245.3)cm
	Cái
	1
	824,4
	Sotrans

	Singapore
	Ghế Sofa LS31503A-22 (2200*890*820) mm-gỗ tràm
	Cái
	1
	938,7
	Cát Lái

	
	Tủ (gỗ sồi xẻ, gỗ cao su)(1803*508*899)mm .
	Cái
	1
	650,0
	Phước Long

	Slovenia
	Bàn gỗ giá tỵ , quy cách 2100x1000x760mm
	Cái
	15
	384,0
	Cont Spitc

	
	Ghế lưới gỗ giá tỵ , quy cách 2065x650x310mm
	Cái
	20
	180,0
	Cont Spitc

	Tây Ban Nha
	Bàn Mikado Dining Table 200x90x76 cm- gỗ bạch đàn
	Cái
	60
	195,3
	Cát Lái

	
	Tủ WALNUT TV Unit (1800 x 450 x 500)mm, gỗ óc chó
	Cái
	61
	149,0
	Cát Lái

	Thái Lan
	Ghế lưới gỗ giá tỵ , quy cách 2100x700x345mm
	Cái
	55
	184,0
	Cát Lái

	
	Tủ N931-151 (1524*432*916)mm (gỗ thông, gỗ poplar)
	Cái
	5
	225,0
	Phước Long

	
	Bàn 2638-44 (1220*610*768)mm (gỗ poplar, gỗ thông)
	Cái
	7
	90,0
	Cái Mép

	Thuỵ Điển
	Bàn Console - gỗ sồi ( 1727.2 - 406.4 - 914.4) mm  - VD05.19 
	Cái
	20
	218,0
	Cát Lái

	
	Ghế Sofa Bench (126x72x80)cm, gỗ tràm No.:SGSHK-COC-003977)
	Cái
	96
	70,0
	Cát Lái

	
	Tủ Cabinet -gỗ sồi( 1727.2 - 406.4 - 2095.5) mm  - VD05.21
	Cái
	14
	458,0
	Cát Lái

	Trung Quốc
	Bàn (7900-004) dùng trong văn phòng 161x161x20 cm gỗ tràm
	Cái
	1
	3.254,0
	Cát Lái

	
	Ghế (HA64001) . Kích thước: 147x62x61 cm gỗ tràm
	Cái
	2
	698,0
	Cát Lái

	
	Giường (9100-012) . Kích thước: 226x21x203 cm gỗ tràm
	Cái
	1
	2.248,0
	Cát Lái

	
	Tủ (5800-001) dùng trong phòng ngủ. Kích thước: 200x63x40 cm. gỗ tràm
	Cái
	1
	3.780,0
	Cát Lái

	Xâysen
	Bàn , gỗ dương, gỗ thông size 1798*1016*762MM
	Cái
	100
	231,0
	Cái Mép

	
	Giường em bé gỗ sam - 209-MS1910 (1823 x 744 x 915 mm)
	Cái
	960
	92,4
	Phước Long

	
	Ghế sofa D530-09(2025*710*480)mm gỗ thông
	Cái
	51
	81,4
	Bình Dước

	Xamoa
	Giường hoàng đế (K) gỗ dương (2032*98*1632)mm
	Cái
	6
	109,1
	Cát Lái

	
	Tủ gỗ dương, cherry R&F53031-2088-1 (582 * 1040 * 1980)mm
	Cái
	68
	243,0
	Cát Lái

	
	Bàn D553-35 (2750 x 1120 x 770)mm, sơn 3 lớp (gỗ cao su xẻ, gỗ anh đào)
	Cái
	17
	212,4
	Cái Mép

	
	Kệ tủ D736-76 (1905 x 711 x 398)mm, sơn 3 lớp ( gỗ cao su xẻ, gỗ tràm)
	Cái
	10
	104,0
	Cái Mép


Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ sử dụng để tham khảo
Nhập khẩu gỗ hương tăng về lượng nhưng giảm về trị giá

 Nhập khẩu gỗ hương của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2019 đạt 18,1 nghìn m3, trị giá gần 9,9 triệu USD, tăng 6,8% về lượng nhưng lại giảm 3,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Thị trường trong nước

Trong tháng 3/2019, diện tích rừng trồng tập trung của cả nước ước tính đạt 16,6 nghìn ha, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt 996 nghìn m3, tăng 6%.
Tính chung quý I/2019, diện tích rừng trồng tập trung cả nước ước tính đạt 31,9 nghìn ha, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 15,7 triệu cây, tăng 0,5%; sản lượng gỗ khai thác đạt 2.714 nghìn m3, tăng 4,5%, trong đó: Lào Cai tăng 21,7%; Thanh Hóa tăng 7,2%; Quảng Nam tăng 7%. Sản lượng củi khai thác quý I ước tính đạt 3,9 triệu ste, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 3/2019 là 53,1 ha, trong đó diện tích rừng bị cháy là 18,4 ha; diện tích bị chặt phá là 34,7 ha. Tính chung 3 tháng đầu năm, diện tích rừng bị thiệt hại là 98,7 ha, giảm 48,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 22,8 ha, giảm 56,6%; diện tích rừng bị chặt phá là 75,9 ha, giảm 45,4%.

Tình hình nhập khẩu gỗ hương trong 2 tháng đầu năm 2019

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu gỗ hương của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2019 đạt 18,1 nghìn m3, trị giá gần 9,9 triệu USD, tăng 6,8% về lượng nhưng lại giảm 3,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Tính riêng, tháng 2/2019 nhập khẩu mặt hàng này đạt 8,7 nghìn m3, trị giá 2,9 triệu USD, giảm 6,8% về lượng và 57,8% về trị giá so với tháng trước; so với tháng 2/2018 lại tăng 39,9% về lượng và giảm 8,5% về trị giá.

Ước tính, nhập khẩu gỗ hương quý I năm 2019 đạt 17,3 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018.

Trị giá nhập khẩu gỗ hương nguyên liệu của Việt Nam từ năm 2018 – 2019

(ĐVT: Nghìn USD)

[image: image4.emf]0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Năm 2018 Năm 2019


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
+ Về chủng loại nhập khẩu:

Theo số liệu thống kê, 2 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu gỗ hương loại xẻ đạt khối lượng 11,8 nghìn m3, trị giá 8,1 triệu USD, tăng 13,3% về lượng và 1,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Trái lại, nhập khẩu gỗ hương tròn đạt khối lượng 6,3 nghìn m3, trị giá 1,8 triệu USD, giảm 3,0% về lượng và 21,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

+ Về thị trường nhập khẩu:

2 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu gỗ hương của Việt Nam từ Lào lớn nhất về trị giá, chiếm tới 22,9% tổng lượng nhập khẩu, đạt 4,1 nghìn m3, trị giá 4,9 triệu USD, tăng 114,8% về lượng và 128,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Ăngôla là thị trường cung cấp mặt hàng này đứng vị trí thứ hai về trị giá, đạt 6,4 nghìn m3, trị giá 1,4 triệu USD, tăng mạnh tới 561,3% về lượng và 322,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Camêrun là thị trường cung cấp gỗ hương đứng vị trí thứ ba về trị giá, đạt 2,8 nghìn m3, trị giá gần 1,1 triệu USD, tăng 91,4% về lượng và 85,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Gabông là thị trường cung cấp mặt hàng này đứng vị trí thứ tư về trị giá, đạt 1,4 nghìn m3, trị giá gần 763 nghìn USD, tăng 18,2% về lượng và 2,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.
Trái lại, nhập khẩu gỗ hương từ một số thị trường giảm so với cùng kỳ năm 2018 như: Campuchia, Công Gô, Gana, Thái Lan, Nigiêria, Papua New Guinea, Môdambic…

Thị trường cung cấp gỗ hương cho Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019
(ĐVT; Lượng: m3; Trị giá: nghìn USD)                                                

	Thị trường
	2 tháng  năm 2019
	So với 2 năm 2018 (%)
	Tháng 2 năm 2019
	So với tháng trước (%)
	So với tháng 2 năm 2018 (%)

	
	L​ượng
	Trị giá
	L​ượng
	Trị giá
	L​ượng
	Trị giá
	L​ượng
	Trị giá
	L​ượng
	Trị giá

	Tổng
	18.100
	9.854
	6,8
	-3,9
	8.730
	2.922
	-6,8
	-57,8
	39,9
	-8,5

	Lào
	4.139
	4.870
	114,9
	128,8
	210
	250
	-94,7
	-94,6
	-36,2
	2,8

	Ăngôla
	6.391
	1.370
	561,3
	322,1
	4.693
	1.043
	176,4
	218,9
	757,7
	345,0

	Camêrun
	2.818
	1.055
	91,4
	85,3
	1.716
	589
	55,6
	26,3
	154,4
	105,7

	Campuchia
	750
	816
	-65,0
	-66,6
	207
	151
	-62,0
	-77,2
	-39,9
	-63,1

	Gabông
	1.362
	763
	18,2
	2,1
	749
	422
	22,2
	23,7
	23,7
	19,1

	Xiera Lêôn
	520
	203
	
	
	200
	72
	-37,5
	-44,7
	
	

	Công Gô
	385
	199
	-24,8
	-34,5
	281
	137
	170,2
	122,0
	-45,1
	-54,8

	Nambia
	438
	174
	
	
	418
	168
	1990,0
	2697,5
	
	

	Gana
	345
	105
	-85,7
	-87,5
	180
	55
	9,1
	7,8
	-72,1
	-73,8

	Guinea-Bissau
	320
	73
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Lan
	95
	55
	-16,9
	-21,1
	28
	22
	-58,4
	-34,0
	-59,7
	-43,1

	Pêru
	70
	42
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nigiêria
	131
	39
	-91,1
	-90,6
	
	
	
	
	
	

	Cônggô
	134
	34
	
	
	36
	8
	-63,8
	-69,3
	
	

	Nam Phi
	60
	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	Papua New Guinea
	84
	17
	-72,0
	-92,9
	
	
	
	
	
	

	Môdambic
	46
	12
	-98,0
	-98,3
	
	
	
	
	
	

	Đài Loan
	12
	6
	
	
	12
	6
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+ Về giá nhập khẩu: 

Theo số liệu thống kê, giá nhập khẩu bình quân chủng loại gỗ hương nguyên liệu 2 tháng đầu năm 2019 đạt 544,4 USD/m3, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong đó, giá nhập khẩu mặt hàng này từ Ăngôla, Camêrun, Campuchia, Gabông, Công Gô, Gana, Thái Lan, Lào, Môdambic giảm từ 3,2 – 36,2% so với cùng kỳ năm 2018, dao động từ 214,3 – 1.088,2 USD/m3. Trái lại, giá nhập khẩu từ Lào, Nigiêria tăng từ 6,2 – 6,5% so với cùng kỳ năm 2018, đạt lần lượt 298,9 USD/m3; 1.176,8 USD/m3.

Giá nhập khẩu bình quân gỗ hương từ một số thị trường trong 2 tháng đầu năm 2019 (ĐVT: USD/m3)
	Thị trường
	2 tháng  năm 2019
	So với 2 năm 2018 (%)
	Tháng 2 năm 2019
	So với tháng trước (%)
	So với tháng 2 năm 2018 (%)

	Tổng
	544,4
	-10,0
	334,8
	-54,7
	-34,6

	Lào
	1176,8
	6,5
	1187,7
	1,0
	61,1

	Ăngôla
	214,3
	-36,2
	222,2
	15,4
	-48,1

	Camêrun
	374,4
	-3,2
	343,3
	-18,8
	-19,1

	Campuchia
	1088,2
	-4,6
	733,5
	-40,0
	-38,6

	Gabông
	559,9
	-13,6
	563,0
	1,2
	-3,7

	Xiera Lêôn
	389,6
	
	360,5
	-11,6
	

	Công Gô
	517,5
	-12,9
	488,9
	-17,8
	-17,7

	Nambia
	396,9
	
	401,6
	33,9
	

	Gana
	305,3
	-12,7
	303,6
	-1,2
	-6,1

	Guinea-Bissau
	227,5
	
	
	
	

	Thái Lan
	586,4
	-5,0
	794,1
	58,8
	40,9

	Pêru
	603,9
	
	
	
	

	Nigiêria
	298,9
	6,2
	
	
	

	Cônggô
	254,0
	
	224,7
	-15,1
	

	Nam Phi
	344,3
	
	
	
	

	Papua New Guinea
	200,0
	-74,8
	
	
	

	Môdambic
	263,7
	-13,3
	
	
	

	Đài Loan
	479,8
	
	479,8
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Nhập khẩu ván dăm từ Mỹ tăng mạnh

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Mỹ trong tháng 2/2019 đạt 28,32 nghìn m3, với trị giá 9,99 triệu USD, giảm 64,6% về lượng và 67,0% về trị giá so với tháng 1/2019; giảm 24,4% về lượng và 29,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ đạt 108,40 nghìn m3, với trị giá 40,24 triệu USD, tăng 7,3% về lượng và 2,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 08/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu. Theo đó, phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ năm 2019 đạt 11 tỷ USD; năm 2020 đạt 12 đến 13 tỷ USD; năm 2025 đạt 18 đến 20 tỷ USD. Với mục tiêu xuất khẩu đạt 12 – 13 tỷ USD vào năm 2020, đồng nghĩa với việc Việt Nam cần tới trên 45 triệu m3 gỗ nguyên liệu. Với trên 14,4 triệu ha rừng, trong đó rừng trồng với mục đích sản xuất gần 3 triệu ha được phép khai thác/4,1 triệu ha rừng trồng. Để có được nguyên liệu cho chế biến là bài toán mà các doanh nghiệp, các cơ quan cần quan tâm. Trong khi diện tích rừng không thể mở rộng, việc đầu tư vào chọn, tạo giống, trồng, chăm sóc rừng trồng là yếu tố then chốt cần được quan tâm ngay từ bây giờ. Và xa hơn, với mục tiêu đạt giá trị 20 tỷ USD xuất khẩu, Việt Nam sẽ phải dùng tới khoảng 70 triệu m3 gỗ tròn. Như vậy, nhu cầu nhập khẩu gỗ nguyên liệu về nước ta trong thời gian tới là rất cao, đặc biệt là từ những thị trường có tính pháp lý cao như Mỹ. Dự báo, nhập khẩu gỗ nguyên liệu nói chung và từ thị trường Mỹ nói riêng trong năm 2019 tăng mạnh.
Lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ (nghìn m3)
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Chủng loại nhập khẩu chính:

2 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu gỗ xẻ từ Mỹ về Việt Nam tương đương với cùng kỳ năm 2018; trong khi đó, nhập khẩu gỗ tròn giảm nhẹ. Nhưng nhập khẩu ván dăm lại tăng rất mạnh. Cụ thể:

- Gỗ xẻ: Nhập khẩu gỗ xẻ từ Mỹ về Việt Nam trong tháng 2/2019 đạt 17,51 nghìn m3, với trị giá 7,21 triệu USD, giảm 70,3% về lượng và 69,7% về trị giá so với tháng 1/2019; giảm 27,8% về lượng và 29,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu gỗ xẻ từ Mỹ đạt 76,41 triệu USD, tăng 0,5% về lượng, nhưng giảm 1,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

2 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu gỗ dương xẻ và gỗ sồi xẻ từ Mỹ về Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ năm 2018. Ngược lại, nhập khẩu gỗ trăn xẻ, gỗ tần bì xẻ, gỗ thích xẻ tăng so với cùng kỳ năm 2018.

Giá nhập khẩu trung bình gỗ xẻ từ Mỹ về Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019 ở mức 406 USD/m3, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2018. Những loài gỗ xẻ có giá nhập khẩu trung bình tăng so với cùng kỳ năm 2018 là: gỗ dương, gỗ óc chó, gỗ bạch đàn…Những loài gỗ xẻ có giá nhập khẩu trung bình giảm là: gỗ sồi, gỗ trăn, gỗ tần bì…

- Gỗ tròn: Nhập khẩu gỗ tròn từ Mỹ về Việt Nam trong tháng 2/2019 đạt 6,40 nghìn m3, với trị giá 1,52 triệu USD, giảm 63,4% về lượng và 71,2% về trị giá so với tháng 1/2019; giảm 49,4% về lượng và 60,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu gỗ tròn từ Mỹ đạt 23,90 nghìn m3, với trị giá 6,81 triệu USD, giảm 2,0% về lượng và 12,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Gỗ thông là loài gỗ tròn được nhập khẩu nhiều nhất từ Mỹ về Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019, đạt 10,64 nghìn m3, với trị giá 914 nghìn USD, tăng 8,5% về lượng và 7,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. 

Nhập khẩu gỗ sồi tròn từ Mỹ trong 2 tháng đầu năm 2019 giảm mạnh, đạt 7,67 nghìn m3, với trị giá 3,18 triệu USD, giảm 18,4% về lượng và 34,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá nhập khẩu trung bình gỗ tròn từ Mỹ trong 2 tháng đầu năm 2019 ở mức 285 USD/m3, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá nhập khẩu trung bình gỗ thông giảm 1,0%; gỗ sồi giảm 20,1%; gỗ dương tăng 28,4%...

- Ván dăm: Nhập khẩu ván dăm từ Mỹ về Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019 tăng rất mạnh, đạt 7,61 nghìn m3, với trị giá 2,14 triệu USD, tăng 1.382% về lượng và 1.411% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá nhập khẩu trung bình ván dăm trong 2 tháng đầu năm 2019 ở mức 282 USD/m3, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019

(Lượng: m3; Trị giá: nghìn USD)

	Chủng loại
	T2/2019
	So với T1/2019 (%)
	So với T2/2018 (%)
	2T/2019
	So với 2T/2018 (%)

	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	Tổng
	28.325
	9.988
	-64,6
	-67,0
	-24,4
	-29,9
	108.398
	40.245
	7,3
	2,2

	Gỗ xẻ
	Dương
	8.068
	2.912
	-73,7
	-72,5
	-45,3
	-39,4
	38.802
	13.489
	-14,2
	-6,1

	
	Sồi
	3.639
	1.999
	-72,4
	-71,6
	-25,9
	-32,2
	16.831
	9.050
	-12,9
	-20,3

	
	Trăn
	1.444
	487
	-54,7
	-52,4
	-0,1
	-25,6
	4.635
	1.508
	42,9
	17,2

	
	óc chó
	481
	554
	-50,9
	-51,2
	-43,7
	-39,7
	1.461
	1.687
	-26,0
	-19,6

	
	Tần bì
	117
	76
	-90,5
	-87,9
	-45,8
	-22,6
	1.341
	709
	88,5
	87,9

	
	Thích
	416
	109
	-26,0
	-40,5
	347,1
	149,2
	978
	293
	44,7
	2,1

	
	Thông
	39
	9
	-93,1
	-93,3
	-96,0
	-95,8
	602
	149
	-60,3
	-61,2

	
	Gỗ tạp xẻ
	347
	66
	-
	-
	-
	-
	347
	66
	-
	-

	
	Bạch đàn
	0
	0
	-100,0
	-100,0
	-100,0
	-100,0
	230
	77
	68,7
	86,1

	
	Đoạn xẻ
	0
	0
	-100,0
	-100,0
	-
	-
	185
	95
	-
	-

	
	Dẻ gai
	0
	0
	-100,0
	-100,0
	-100,0
	-100,0
	152
	52
	159,2
	166,0

	
	Hồ đào
	134
	63
	-
	-
	-60,7
	-61,5
	134
	63
	-77,2
	-76,0

	
	Anh đào
	109
	107
	-
	-
	-11,2
	14,9
	109
	107
	-64,7
	-37,6

	
	Tuyết tùng
	0
	0
	-100,0
	-100,0
	-
	-
	97
	68
	-
	-

	
	Phong
	0
	0
	-100,0
	-100,0
	-
	-
	55
	47
	-1,9
	7,2

	
	Tổng
	17.515
	7.212
	-70,3
	-69,7
	-27,8
	-29,0
	76.406
	31.004
	0,5
	-1,1

	Gỗ tròn
	Thông
	2.945
	239
	-61,7
	-64,7
	-48,4
	-52,3
	10.637
	914
	8,5
	7,5

	
	Sồi
	2.021
	757
	-64,2
	-68,8
	-54,7
	-67,8
	7.672
	3.184
	-18,4
	-34,8

	
	Dương
	832
	174
	-31,8
	-45,7
	-1,7
	11,5
	2.051
	494
	-4,9
	11,7

	
	óc chó
	270
	167
	-57,0
	-68,4
	-32,5
	-31,7
	898
	697
	-3,0
	3,5

	
	Anh đào
	23
	26
	-88,1
	-81,6
	-93,6
	-90,0
	217
	165
	-58,3
	-55,0

	
	Tần bì
	0
	0
	-100,0
	-100,0
	-100,0
	-100,0
	151
	204
	1.396,0
	9.476,1

	
	Hồ đào
	21
	5
	-47,9
	-47,9
	-93,8
	-95,3
	62
	14
	-90,1
	-92,3

	
	Keo
	0
	0
	-100,0
	-100,0
	-
	-
	56
	15
	-
	-

	
	Bạch đàn
	0
	0
	-100,0
	-100,0
	-
	-
	34
	10
	-
	-

	
	Tổng
	6.403
	1.522
	-63,4
	-71,2
	-49,4
	-60,3
	23.902
	6.806
	-2,0
	-12,4

	Ván dăm 
	4.369
	1.232
	34,9
	34,9
	751,1
	767,6
	7.608
	2.145
	1.382,1
	1.410,9

	Đồ gỗ mộc dân dụng 
	0
	0
	-100,0
	-100,0
	-
	-
	105
	25
	251,3
	408,0

	Ván bóc, lạng 
	0
	0
	-100,0
	-100,0
	-100,0
	-100,0
	55
	105
	8,3
	-3,5


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Tham khảo một số doanh nghiệp nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ đạt trị giá cao trong 2 tháng đầu năm 2019

	TT
	Doanh nghiệp nhập khẩu
	2T/2019

(nghìn USD)
	So với 2T/2018

(%)

	1
	Cty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét
	2.168
	1.207,5

	2
	Cty TNHH Kỹ Nghệ Cửa Ý - Á Châu
	1.722
	8,6

	3
	Cty Cổ Phần Johnson Wood
	1.494
	-13,4

	4
	Cty TNHH San Lim Furniture Việt Nam
	1.134
	64,8

	5
	Cty TNHH Gỗ Phương Đông
	925
	-27,8

	6
	Cty TNHH Gỗ Hảo Hảo
	914
	439,5

	7
	Cty TNHH  Sang Shun
	900
	561,3

	8
	Cty TNHH Shing Mark Vina.
	782
	-62,7

	9
	Cty Cổ Phần Greatree Industrial
	712
	191,4

	10
	Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vinawood
	707
	59,2

	11
	Cty TNHH Quốc Tế Return Gold
	590
	96,0

	12
	Cty Cổ Phần Gỗ Minh Dương
	574
	-29,4

	13
	Cty TNHH Rochdale Spears
	558
	14,9

	14
	Cty TNHH Giải Trí Viễn Đông
	545
	-2,4

	15
	Cty Cổ Phần Poh Huat Vn
	535
	-16,2

	16
	Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Home Voyage Việt Nam
	510
	-25,7

	17
	Cty TNHH Whittier Wood Products (Việt Nam)
	483
	12,7

	18
	Cty TNHH Quốc Tế Công Nghiệp Gỗ Yang Cheng (Việt Nam)
	480
	85,6

	19
	Cty TNHH Một Thành Viên Gỗ Hoàng Gia
	477
	38,7

	20
	Cty TNHH Công Nghiệp King Jade Việt Nam
	443
	-

	21
	Cty TNHH Rk Resources
	435
	1.349,6

	22
	Cty TNHH Cerubo
	433
	-28,4

	23
	Cty TNHH Chế Biến Lâm Sản Và Thương Mại Hiểu Đức
	411
	45,8

	24
	Cty TNHH Gỗ An Lạc
	391
	-

	25
	Cty Cổ Phần Đồ Gỗ Starwood Việt Nam
	390
	73,5

	26
	Cty Cổ Phần Le Lumber
	365
	3,7

	27
	Cty TNHH Khang Đức Thịnh
	362
	-

	28
	Cty TNHH Interwood Việt Nam
	358
	39,6

	29
	Cty TNHH Chế Biến Gỗ Phú Sản
	356
	-33,8

	30
	Cty TNHH Công Nghiệp Gỗ Kaiser 1 (Việt Nam)
	351
	-72,8

	31
	Cty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu
	345
	66,3

	32
	Cty TNHH Timber Industries
	333
	5,9

	33
	Cty TNHH Tiến Triển Việt Nam
	331
	97,3

	34
	Cty TNHH Sản Xuất Đồ Mộc Chien Việt Nam
	330
	75,8

	35
	Cty TNHH Tiến Hưng
	322
	176,4

	36
	Cty TNHH Trinh Thiên
	315
	-45,8

	37
	Cty TNHH Một Thành Viên Mặt Trời Mới
	314
	91,5

	38
	Cty TNHH Một Thành Viên Gỗ Trang Trí Hoằng Việt
	308
	51,5

	39
	Cty TNHH New Decor Wood Industries
	306
	-28,9

	40
	Cty TNHH Toc (Việt Nam)
	292
	39,7

	41
	Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gỗ Thành Phát
	276
	1,3

	42
	Cty TNHH Thương Mại Gỗ Bắc Mỹ
	269
	1.518,9

	43
	Cty TNHH Eidai Việt Nam
	256
	44,3

	44
	Cty TNHH Một Thành Viên S.Wood
	254
	-72,9

	45
	Cty TNHH Cariyan Wooden (Việt Nam)
	247
	-

	46
	Cty TNHH Hòa Bình
	241
	-61,6

	47
	Chi Nhánh Cty TNHH Đầu Tư Quản Lý Triệu Vượng Việt Nam
	234
	-

	48
	Cty TNHH Tản Viên
	234
	213,7

	49
	Cty TNHH Một Thành Viên Tân Thành Long
	222
	-

	50
	Cty TNHH Một Thành Viên Gỗ Hoa Sen
	218
	5,3


Nguồn: Số liệu thống kê sơ bộ chỉ dùng để tham khảo
Tình hình nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong kỳ

Từ ngày 02/4 đến 10/04/2019
Trong tuần từ ngày 02/4/2019 đến 10/4/2019, Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ các thị trường trên thế giới đạt trị giá 53,5 triệu USD, tăng 14,7% so với kỳ trước. 

Trong đó, nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Trung Quốc đạt trị giá cao nhất với 10,6 triệu USD, tăng 36,5% so với kỳ trước; từ Hồng Kông tăng 30,3%; từ Mỹ tăng 26,1%; từ Đức tăng 66,5%; từ Lào tăng 52,2%; từ Thái Lan tăng 18,6%; từ Chilê tăng 22,7%...

Đáng chú ý, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ một số thị trường giảm so với kỳ trước như: Đài Loan, Đan Mạch… giảm từ 21,5 – 32,6% so với kỳ trước.

Một số thị trường đứng đầu về cung cấp gỗ nguyên liệu cho Việt Nam trong kỳ từ ngày 02/4/2019 đến 10/4/2019 (ĐVT: nghìn USD)

	Thị trường
	Kỳ từ ngày 02/4 đến 10/4/2019
	% so với kỳ trước

	Tổng
	53.512
	14,7

	Trung Quốc  
	10.587
	36,5

	Hồng Kông 
	6.705
	30,3

	Mỹ
	6.412
	26,1

	Đức
	2.446
	66,5

	Lào
	2.157
	52,2

	Thái Lan 
	2.126
	18,6

	Chilê
	2.093
	22,7

	Đài Loan 
	2.008
	-21,5

	Pháp
	1.405
	6,1

	New Zealand
	1.329
	72,4

	Đan Mạch
	1.244
	-32,6

	Nhật Bản 
	1.105
	51,2

	Canada
	1.097
	32,7

	Braxin
	1.068
	14,9


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Một số lô hàng gỗ nguyên liệu nhập khẩu trong kỳ từ ngày 02/4/2019 đến 10/4/2019 (ĐVT: Lượng: m3; Đơn giá: USD)
	Chủng loại
	Lượng
	Đơn giá
	Thị trường
	Cảng - Cửa khẩu
	Mã GH

	Gỗ (pơmu tròn) đk 24 cm dài 2m 
	20
	260,8
	Nhật Bản
	Cát Lái
	C&F

	Gỗ (xoan đào tròn) đk 30 cm dài 1.5m
	9
	380,0
	Nhật Bản
	Cát Lái
	FOB

	Gỗ óc chó khúc tròn dài 7-13 feeth, đk 10-20 inch
	18
	643,8
	Mỹ
	Hải Phòng
	CIF

	Gỗ bạch đàn xẻ ( độ dày: 30 mm) 
	7
	340,0
	Đan Mạch
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ căm xe tròn 32 (cm) - 45 (cm) Length: 4.50 (m) - 6.50 (m)
	26
	300,0
	Campuchia
	Bình Phước
	DAF

	Gỗ cây tần bì đk (30-67)cm,dài(2.7-11.5)M
	180
	101,0
	Đức
	Hải Phòng
	CIF

	Gỗ cao su dày x rộng x dài (28mmx 55mmx 1000 mm)
	41
	264,0
	Thái Lan
	Cát Lái
	C&F

	Gỗ cao su xẻ 41 x 41 x 550 mm
	39
	524,6
	Inđônêxia
	Cát Lái
	CFR

	Gỗ cẩm xẻ dày 0.20m  rộng 0.20 m dài 1.6m 
	200
	230,0
	Ăngôla
	Nam Hải
	CIF

	Gỗ dương (25,4-32)mm X (72,6-279,4)mm X (1829-3048)mm
	39
	400,0
	Canada
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ dương xẻ 25mmX82~110mmX2100~2400mm
	44
	285,0
	Látvia
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ dương xẻ dày 25-32mm
	82
	308,5
	Slovenia
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ dẻ gai tròn dài từ 3m, đk: 25% từ 40cm-49cm, 75% từ 50cm
	245
	207,6
	Đức
	Hải Phòng
	CIF

	Gỗ dẻ gai xẻ dày 50 mm, dài từ 2.0 m 
	27
	302,9
	Đan Mạch
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ dẻ gai xẻ sấy dày 38mm
	28
	220,0
	áo
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ gõ đỏ dày 25 cm - 70 cm, rộng 30 cm - 100 cm, dài 247 cm - 260 cm
	40
	275,0
	Trung Quốc
	Hải Phòng
	FOB

	Gỗ gõ đỏ xẻ Dầy trên 15cm, rộng trên 15cm, dài trên 180cm
	60
	200,0
	Gana
	Cát Lái
	FOB

	Gỗ gõ dày 20-80cm, rộng 20-80cm, dài 2-3m
	54
	210,0
	Nigiêria
	Cát Lái
	FOB

	Gỗ gõ xẻ hộp, dày hơn 15 cm, rộng hơn 15 cm, dài hơn 250 cm 
	60
	250,0
	Trung Quốc
	Cảng Xanh
	CFR

	Gỗ gõ xẻ, dài: 80cm & Up, rộng: 4cm, dày: 4cm
	38
	403,9
	Camêrun
	Hải Phòng
	CIF

	Gỗ gụ mật dầy 11-14 cm, rộng: 60-79 cm, dài: 200cm
	6
	220,0
	Campuchia
	Hải Phòng
	C&F

	Gỗ hương dài:4.5m, đk: 30cm
	20
	331,2
	Bỉ
	Cảng Xanh
	CIF

	Gỗ hương dày 4cm rộng 13cm dài 150cm 
	43
	370,3
	Camêrun
	Hải Phòng
	FOB

	Gỗ hương dày trên 20cm, rộng trên 20cm, dài trên 2.0 m
	20
	300,0
	Xiera Lêôn
	Hải Phòng
	CFR

	Gỗ hương xẻ dày: 02-20cm, rộng: 08-50 cm, dài: 55-180cm
	15
	200,0
	Campuchia
	Hải Phòng
	C&F

	Gỗ hương xẻ dầy từ 20 cm, rộng : từ 20 cm, dài: từ 200 cm 
	275
	180,0
	Ăngôla
	Nam Hải
	C&F

	Gỗ hương xẻ, dài: 800-2800mm, rộng : 60-420mm, dày: 35-55mm
	21
	426,3
	Trung Quốc
	Hải Phòng
	FOB

	Gỗ keo lai đk: 5cm - 20cm;  dài : 70cm - 90cm
	144
	25,0
	Lào
	Quảng Trị
	DAF

	Gỗ lim đk từ 67-122cm, dài từ 6 m
	184
	544,2
	Italia
	Cảng Xanh
	FOB

	Gỗ lim dài: 220cm, rộng: 25cm, dày: 20cm
	20
	200,0
	Nigiêria
	Hải Phòng
	FOB

	Gỗ lim dày từ 32 cm-85cm;  rộng: 32 - 91cm, dài:400 -920cm
	207
	220,0
	Campuchia
	Hải Phòng
	C&F

	Gỗ lim dầy (350>620)mm, rộng (31->62)cm, dài (220->570)cm
	65
	572,1
	Pháp
	Cảng Xanh
	CIF

	Gỗ lim tròn dài 2.9m up, đk 48cm up
	390
	173,0
	Camêrun
	Hải Phòng
	FOB

	Gỗ linh sam xẻ (25 x 152-177 x 3600-5400) mm
	43
	235,0
	Anh
	Cát Lái
	CFR

	Gỗ sồi trắng đã xẻ sấy dày:22mm va 26 mm, dài: từ 200cm-400cm
	53
	471,1
	Croatia
	Cát Lái
	CFR

	Gỗ sồi trắng xẻ 38 x (76-406) x (1219-1829) mm
	3
	389,5
	Canada
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ sồi trắng xẻ sấy dày: 22mm* dài : (2000-4500mm)
	29
	471,3
	Italia
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ sồi tròn (300-950x3500-11500)mm
	98
	359,0
	Pháp
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ sồi tròn dài từ 5.8m-11.6m, đk trên 0.25m
	72
	60,0
	Mỹ
	Cát Lái
	C&F

	Gỗ sồi xẻ T50mm*100mm+*2m+
	28
	575,0
	áo
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ sồi xẻ T80mm*7m+*2m+
	24
	586,1
	Pháp
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ sến đk 45cm  dài 3.6m
	57
	291,7
	Đức
	Hải Phòng
	FOB

	Gỗ sến xẻ, dài: 1.0-3.25M, rộng: 90-212mm, dày: 58-180mm
	17
	381,4
	Gabông
	Cảng Xanh
	FOB

	Gỗ tần bì đk từ 30 -39 cm, dài từ 3m
	123
	172,2
	Mỹ
	Hải Phòng
	CIF

	Gỗ tần bì đk trên 50cm; dài từ 3.0m 
	151
	258,0
	Đức
	Cảng Xanh
	CIF

	Gỗ tần bì Tròn đk: 30-39 cm , dài: 3 M.
	24
	179,4
	Pháp
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ tần bì tròn đk: từ 30 cm (70%), dài từ 3 m
	57
	185,1
	Đan Mạch
	Hải Phòng
	CIF

	Gỗ tần bì tròn dài (3m-11.4m) x đk  >30cm 
	138
	182,9
	Italia
	Nam Hải
	CIF

	Gỗ tần bì tròn, dài từ 2.5m, đk từ 35cm
	123
	213,1
	áo
	Cảng Xanh
	CIF

	Gỗ tần bì tròn, dài từ 3m-11.6m, đk từ 30cm-39cm
	276
	181,8
	Hồng Kông
	Hải Phòng
	CIF

	Gỗ tần bì xẻ dày: 32 mm, dài từ 2.0  m
	3
	402,9
	Slovenia
	Cát Lái
	CFR

	Gỗ tần bì xẻ dày: 38 mm, dài từ 2.0 m
	28
	403,8
	áo
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ tần bì, đk: trên 40cm, dài từ 3- 11.3m
	45
	215,4
	Bỉ
	Hải Phòng
	CIF

	Gỗ tuyết tùng đk 40cm, dài từ 3m
	36
	232,0
	Nhật Bản
	Cát Lái
	CPT

	Gỗ thông đã xẻ dầy 38mm (3960 x 90 x 38mm và 3960 x 125 x 38mm & 3960 x 155 x 38mm )
	602
	198,0
	Urugoay
	Hải Phòng
	FOB

	Gỗ thông đã xẻ sấy day 32mm,36mm,38mm,44mm,50mm, rộng 150mm -250mm, dài 4800mm- 5400mm
	39
	215,0
	Látvia
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ thông xẻ (22mmx75~150mmx2130~3960mm)
	110
	215,0
	Đài Loan
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ thông xẻ (32 - 38mm)*(100up -175mmup)*(2000up - 3750mmup)
	186
	270,0
	Tây Ban Nha
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ thông xẻ (Pine) -(25mmx150mmx2400~5400mm )
	35
	255,0
	Belize
	Hải Phòng
	CIF

	Gỗ thông xẻ 22 x 150 x 3000-5400 (mm) 
	172
	260,0
	Ba Lan
	Cát Lái
	CFR

	Gỗ thông xẻ 50mmX100mmX2100~5400mm
	185
	280,0
	Phần Lan
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ thông xẻ sấy 15mm x 140mm  x 1.8M
	50
	170,0
	Braxin
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ thông xẻ sấy 22mm x 95mm UP x 2.4M UP
	207
	195,0
	Chilê
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ thông xẻ sấy 32 x 90 & up x 2000 & up mm
	119
	215,0
	New Zealand
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ thông xẻ sấy dày: 15mm, rộng: 140mm, dài: 1.8m
	51
	180,0
	Australia
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ tròn bạch đàn đk từ 30 cm, dài từ 5.8m 
	337
	155,0
	Hồng Kông
	Quy Nhơn
	CIF

	gỗ tròn bạch đàn đk từ 30cm , dài 5m
	54
	190,0
	Urugoay
	Quy Nhơn
	CIF

	Gỗ vân sam xẻ 22mmX175mmX2100~5100mm
	104
	260,0
	Phần Lan
	Cát Lái
	CIF

	Gỗ xẻ bạch đàn dày: 22mm; 28mm; rộng từ 75mm, dài : 1.8m
	68
	310,0
	Braxin
	Quy Nhơn
	CIF

	Ván dăm PB (2463.8*1219.2*15.2)mm
	33
	21,1
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF

	Ván ép plywood (1220*2440*12)mm 
	53
	268,7
	Trung Quốc
	Cát Lái
	C&F

	Ván MDF (17x1525x2440)mm
	63
	160,0
	Belize
	Cát Lái
	CFR

	Ván MDF 18mm (18*1830*2440)mm 
	129
	180,0
	Thái Lan
	Cát Lái
	CFR

	Ván MDF 2 (4.75 x 1220 x 2440mm)
	29
	210,0
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CFR

	Ván MDF 2.3mm x 1220mm x 2440mm
	56
	240,0
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CFR

	Ván MDF 4.5mmX1220mmX2440mm
	155
	260,0
	Đài Loan
	Cát Lái
	C&F

	Ván MDF P2 14mm x 1525mm x 2440mm
	64
	195,0
	Xamoa
	Cát Lái
	CFR

	Ván MDF(15 mm x 1830mm x 2440 mm)
	63
	180,0
	Malaysia
	Cát Lái
	CFR

	Ván PB 1525mmx2440mmx18mm
	77
	160,0
	Thái Lan
	Cát Lái
	C&F


Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ dùng để tham khảo

Xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ trong kỳ
(Từ 26/3/2019 đến 9/4/2019)

Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gốm sứ mỹ nghệ trong kỳ từ 26/3/2019 đến 9/4/2019 ở mức tương đương so với kỳ trước, đạt 7,17 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu chậu gốm sứ đạt 5,20 triệu USD, giảm 7,4% so với kỳ trước; gốm sứ trang trí đạt 1,21 triệu USD, tăng 33,4%; gốm sứ gia dụng đạt 655 nghìn USD, tăng 13,0%; bình gốm sứ đạt 78,6 nghìn USD, tăng 101,5%.

Trong kỳ, gốm sứ mỹ nghệ được xuất khẩu sang 41 thị trường khác nhau; trong đó xuất khẩu nhiều nhất là Mỹ, ước đạt 2,39 triệu USD, giảm 20,5% so với kỳ trước; xuất khẩu sang Anh ước đạt 1,13 triệu USD, tăng 39,1% so với kỳ trước.

Một số lô hàng xuất khẩu đạt giá cao trong kỳ vừa qua như: Chậu gốm (1 Bộ = 4 cái) (Size:69x58;54x48;44x39;35x32cm), xuất khẩu sang Mỹ có giá 415,5 USD/bộ (FOB cảng Transimex); Chậu gốm (1 Bộ = 4 cái) (Size:69x58;54x48;44x39;35x32cm), xuất khẩu sang Canada có giá 331,3 USD/bộ (FOB cảng Transimex); Chậu gốm (1 Bộ = 2 cái) (Size:58X95;45X80cm), xuất khẩu sang Canada có giá 156,5 USD/bộ (FOB cảng Transimex)…

Một số lô hàng gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩu trong kỳ (Giá: FOB)
	Thị trường
	Tên hàng
	ĐVT
	Lượng
	Giá (USD)
	Cảng, cửa khẩu

	Đan Mạch
	Chậu gốm (50cmx50cm)
	Cái
	10
	67,5
	Cát Lái

	
	Chậu gốm QC: 40x60 - 30x50  cm
	Cái
	1.180
	4,3
	Phước Long

	Đức
	Tượng trang trí bằng Gốm (47*38*135 cm)
	Cái
	8
	82,0
	Phước Long

	
	Chậu Gốm S/2 ( 1bộ = 2cái)(D56/43,H70/52 cm)
	Bộ
	36
	29,2
	Phước Long

	
	Chậu Gốm S/3 ( 1bộ = 3cái)(D52/41/30,H31/26/18 cm)
	Bộ
	60
	17,5
	Phước Long

	
	Chậu Gốm S/4 ( 1bộ = 4cái)(D42/33/26/19,H36/28/23/17 cm)
	Bộ
	36
	16,3
	Phước Long

	
	Đôn Gốm (24*47 cm)
	Cái
	64
	8,0
	Phước Long

	
	Banh trang trí bằng Gốm(30*30 cm)
	Cái
	108
	6,5
	Phước Long

	
	Đĩa gốm đất nung D33H5, D33H6cm
	Cái
	792
	3,3
	Phước Long

	
	Chén sứ - Ceramic bowls, đường kính 20 cm, hiệu Wolters
	Cái
	21
	30,3
	Hồ Chí Minh

	Ả Rập Xê út
	Chậu gốm bộ 4 (h 51cm,h 42cm,h 36cm,h 29cm)
	Bộ
	292
	53,3
	Cát Lái

	
	Chậu đất nung (h 86cm)
	Cái
	100
	20,2
	Cát Lái

	
	Chậu gốm bộ 3 (h 27cm,h 21cm,h 16cm)
	Bộ
	462
	12,0
	Cát Lái

	Anh
	Chậu gốm đất nung bộ 5. Kích thước: Chiếc lớn (D82 x H59cm), chiếc nhì (D62 x H48cm), chiếc ba (D56 x H45cm), chiếc bốn (D38 x H31cm), chiếc nhỏ (D23 x H21cm)
	Bộ
	6
	103,4
	Cát Lái

	
	Chậu gốm đất nung bộ 4. Kích thước: Chiếc lớn (D117 x H51cm), chiếc nhì (D100 x H44cm), chiếc ba (D74 x H37cm), chiếc nhỏ (D52 x H24cm)
	Cái
	33
	90,7
	Cát Lái

	
	Chậu gốm đất nung bộ 2. Kích thước: Chiếc lớn (D78 x H74cm), chiếc nhỏ (D58 x H61cm)
	Bộ
	46
	64,8
	Cát Lái

	
	Chậu gốm bộ 3 tròn (42*37; 31*30; 22*21)cm
	Bộ
	528
	21,0
	Transimex

	
	Đồ trang trí bằng gốm hình banh tròn (25*25)cm
	Cái
	252
	4,4
	Transimex

	Australia
	Chậu gốm Bộ 3 (100x51, 80x36, 65x31) cm
	Bộ
	10
	139,9
	Cát Lái

	
	Chậu gốm (Size:60X95 cm)
	Cái
	8
	131,0
	Cát Lái

	
	Chậu gốm 1 bộ = 4 cái ( Size:78X36; 62X27; 48X22; 38X18 cm)
	Bộ
	16
	121,0
	Cát Lái

	
	Đầu tượng phật bằng gốm (Size:50X72 cm)
	Cái
	12
	60,5
	Cát Lái

	
	Dĩa Gốm (49*58 cm, gồm dĩa + chân dĩa)
	Cái
	120
	15,5
	Phước Long

	Ba Lan
	Chậu gốm bộ 3 tròn (41.5*54; 34*45; 27*36)cm 
	Bộ
	432
	31,5
	Phước Long

	
	Chậu gốm bộ 4 tròn dính đĩa (37.5*33; 31.5*28; 26*24; 21*20)cm
	Bộ
	27
	24,8
	Phước Long

	Bỉ
	Bát gốm, kích thước D15xH7/9/15
	Cái
	270
	7,4
	Tân Vũ

	
	Cốc gốm, kích thước D9xH10/14 cm
	Cái
	400
	5,8
	Tân Vũ

	
	Đĩa gốm, kích thước L21,5xW13,5cmxH2,7cm
	Cái
	400
	4,5
	Tân Vũ

	Canada
	Chậu gốm bộ 3 tròn (35*31; 27*23; 20*16)cm
	Bộ
	1.152
	14,8
	Cát Lái

	
	Chậu gốm (1 Bộ = 4 cái) (Size:69x58;54x48;44x39;35x32cm)
	Bộ
	4
	331,3
	Transimex

	
	Chậu gốm (1 Bộ = 2 cái) (Size:58X95;45X80cm)
	Bộ
	4
	156,5
	Transimex

	Hà Lan
	Chậu gốm (1 Bộ = 2 cái) (Size:74x33;51x23cm)
	Cái
	6
	142,9
	Phước Long

	
	Chậu gốm (1 Bộ = 4 cái) (Size:56X48;46X38;35X30;29X25cm)
	Bộ
	16
	66,8
	Phước Long

	
	Chậu gốm (1 Bộ = 3 cái) (Size:54x29;45x24;37x20cm) 
	Bộ
	24
	62,5
	Phước Long

	
	Dĩa gốm (46*H5.5cm)
	Cái
	198
	4,3
	Phước Long

	
	ấm trà bằng gốm sứ, KT: D14.5 x H14.5 cm
	Cái
	72
	7,0
	Tân Vũ

	Hồng Kông
	Chậu gốm đất nung đại (65x84 cm)
	Cái
	24
	85,2
	Cát Lái

	
	Chậu gốm đất nung trung bộ 4 (54x68, 44x55, 34x50, 26x41 cm)
	Bộ
	42
	45,3
	Cát Lái

	
	Chậu gốm đất nung trung bộ 3 (26x70, 20x59, 16x49 cm)
	Bộ
	16
	42,5
	Cát Lái

	
	Chậu gốm đơn. D48x88cm
	Cái
	200
	31,0
	Cát Lái

	
	Sản phẩm gốm tráng men hình cái chai màu xanh kích thước 32x145cm
	Cái
	12
	59,0
	Phước Long

	
	Bình gốm H21cm
	Cái
	800
	4,6
	Phước Long

	Italia
	ống gốm(h 50cm)
	Cái
	882
	7,0
	Cát Lái

	
	Chậu gốm bộ 4 (h 21cm,h 17cm,h 13cmh 10cm)
	Bộ
	1.593
	6,3
	Cát Lái

	
	Chậu gốm bộ 3 (h 24cm,h 18cm,h 13cm)
	Bộ
	5.486
	5,4
	Cát Lái

	Macau
	Chậu gốm đất nung bộ 3, size: (30x22, 23x16, 17x13) cm
	Bộ
	226
	21,9
	Cát Lái

	
	Chậu gốm đất nung bộ 5, size: (56x48, 45x38, 37x32, 28x26, 22x20) cm
	Bộ
	16
	45,9
	Phước Long

	
	Chậu gốm đất nung bộ 4, size: (46x46x26, 35x35x20, 26x26x15, 20x20x12) cm
	Bộ
	247
	17,8
	Phước Long

	Mỹ
	Chậu gốm (1 Bộ = 3 cái)  (Size: 51x60;40x47;29x36cm)
	Bộ
	9
	55,7
	Phước Long

	
	Chậu gốm (1 Bộ = 2 cái)  (Size:70x30;51x22cm)
	Bộ
	27
	52,0
	Phước Long

	
	Hộp vuông bằng sứ mã: 5224-CCOG, kt: 7.6x7.6x11.5cm
	Cái
	224
	5,0
	Phước Long

	
	Chậu gốm (1 Bộ = 4 cái) (Size:69x58;54x48;44x39;35x32cm)
	Bộ
	3
	415,5
	Transimex

	
	Dĩa trang trí bằng Gốm S/4 (1bộ = 4cái)(D31/24/20/16 cm)
	Bộ
	810
	6,8
	Transimex

	Na Uy
	Chậu gốm bộ 3 tròn (48.5*24; 37*18.5; 27*13.5)cm
	Bộ
	40
	23,5
	Cát Lái

	
	Chậu gốm bộ 4 tròn (37*25.5; 30.5*20; 24.5*16.5; 27*13.5)cm
	Bộ
	36
	16,8
	Cát Lái

	Nhật Bản
	Chậu gốm, KT:  (57x68) cm
	Cái
	10
	64,9
	Cát Lái

	
	Chậu Gốm S/2 ( 1 bộ = 2 cái)(L62/46,W33/21,H26/21 cm)
	Bộ
	32
	27,0
	Cát Lái

	
	Chậu bộ 3 (mã KY6140): D30 x H50 cm; D23 x H40 cm; D17 x H30 cm
	Bộ
	36
	21,3
	Đình Vũ

	
	Chậu bộ 4 (mã KY6020): D35 x H39 cm; D29 x H35 cm; D24 x H31 cm; D18 x H27 cm
	Bộ
	90
	19,2
	Đình Vũ

	Singapore
	ấm trà bằng sứ, kt:, 22 x H3cm
	Cái
	59
	14,0
	Hải Phòng

	
	Cốc cà Phê lớn bằng sứ, kt: 8 x H9cm
	Cái
	212
	3,4
	Hải Phòng


Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ sử dụng để tham khảo

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Chỉ số giá gỗ sợi toàn cầu đạt mức cao nhất trong 4 năm qua vào quý 4/2018

Theo nguồn gỗ Quý, chi phí sợi gỗ dao động từ 45% đến 70% chi phí tiền mặt cho việc sản xuất bột giấy trên toàn thế giới trong quý 4/2018. Chi phí cho dăm gỗ và bột giấy cao hơn trên toàn thế giới vào năm 2018 so với năm 2017, với chỉ số giá sợi mềm (SFPI) và chỉ số giá sợi cứng (HFPI) đạt mức cao nhất trong bốn năm qua. Từ quý 4/2016 đến quý 4/2018, chỉ số giá gỗ sợi SFPI và HFPI tăng lần lượt 6,4% và 4,6%.

Trong hai năm qua, giá sợi gỗ mềm đã tăng hơn 20% ở Tây Bắc nước mỹ, phía Tây Canada, các nước Bắc Âu và Đức. Các khu vực duy nhất có chi phí sợi giảm kể từ quý 4/2016 là phía Đông Canada và Brazil. Phía Đông Canada, chi phí sợi đã giảm chủ yếu do tình trạng thừa nguồn cung gỗ dăm và ở Brazil do đồng Real Brazil suy yếu. Ở Ontario và Quebec, việc sản xuất gỗ xẻ ngày càng tăng đã tạo ra nguồn cung dăm dồi dào trong khi nhu cầu về sợi gỗ giảm. Theo đó, giá gỗ dăm đã giảm gần 50% trong sáu năm qua và một số xưởng cưa đang rất khó khăn để tìm người mua cho tất cả khối lượng dăm gỗ của họ.

Trong hai năm qua, chi phí cho các loại bột gỗ cứng đã tăng lên ở 15 trong số 16 quốc gia. Nhà máy bột giấy tại một số khu vực sản xuất bột gỗ cứng lớn, bao gồm Trung Quốc, Phần Lan, Indonesia và Tây Ban Nha, chi phí sợi của họ tăng từ 10-30% từ quý 4/2016 đến quý 4/2018.
Giá nhập khẩu dăm gỗ cứng sang Trung Quốc đã tăng đều đặn từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2019, chủ yếu là do giá gỗ dăm tăng từ các quốc gia có chi phí cao hơn của Australia và Chile. Vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019, giá nhập khẩu dăm gỗ cứng sang Trung Quốc và Nhật Bản là tương đương. Điều này không giống như trong thập kỷ trước khi giá dăm gỗ được nhập khẩu vào Nhật Bản thường cao hơn từ 20-70 USD / odmt so với dăm gỗ được nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Dự báo thị trường đồ nội thất gia đình thế giới đạt 347 tỷ USD vào năm 2023

Theo báo cáo từ The Business Research Company, thị trường đồ nội thất gia đình thế giới dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ hàng năm khoảng 8% và đạt gần 347 tỷ USD vào năm 2023. Các yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng thị trường đồ nội thất gia đình như: thị trường xây dựng nhà ở, tăng tỉ lệ sử dụng Internet, thay đổi lối sống, mức độ phổ biến đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường ngày càng tăng.

Thị trường đồ nội thất gia đình không tập trung, phân mảnh, với mười đối thủ cạnh tranh hàng đầu thế giới chiếm khoảng 12% tổng thị trường năm 2017. Các công ty lớn trên thị trường đồ nội thất gia đình là: Inter IKEA Holding B.V., Ashley Furniture Industries, Inc., La-Z-Boy Incorporated, Steelcase Inc., Man Wah Holdings Limited and và các công ty khác. Châu Á Thái Bình Dương là khu vực lớn nhất trong thị trường nội thất gia đình năm 2018, chiếm khoảng 42% tổng trị giá. Tiếp theo là Tây Âu, Bắc Mỹ và các khu vực khác.

Ngành lâm nghiệp Trung Quốc cam kết cải thiện sản lượng lâm sản và đạt 250 triệu tấn vào năm 2025

Theo hướng dẫn gần đây từ Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Quốc gia (NFGA) Trung Quốc, ngành lâm nghiệp đã cam kết cải thiện sản lượng lâm sản, với tổng sản lượng tăng thêm 50% và đạt 250 triệu tấn vào năm 2025, với tổng trị giá xuất nhập khẩu lâm sản dự kiến sẽ đạt 240 tỷ USD. 

Theo NFGA, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng thêm ngành lâm nghiệp với cơ cấu cải thiện hơn và cung cấp đủ tài nguyên rừng chất lượng cao vào năm 2035. Để đạt được mục tiêu, ngành lâm nghiệp cần phải nỗ lực liên tục để tăng nguồn cung gỗ và thành lập thêm nhiều cơ sở trong ngành lâm nghiệp đê thực hiện. Ngoài ra để hỗ trợ cho sự phát triển đa dạng của nền kinh tế rừng, NFGA đã có kế hoạch thúc đẩy du lịch rừng, tuy nhiên vẫn phải bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Tối đa hóa việc sử dụng các nền tảng thương mại điện tử để thúc đẩy tích hợp bán hàng trực tuyến, ngoại tuyến là yếu tố chính nằm trong mục tiêu mở rộng ngành lâm nghiệp.

Theo số liệu từ NFGA, trị giá ngành lâm nghiệp của Trung Quốc đạt 7,33 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,1 nghìn tỷ USD) trong năm 2018, tăng 2,88% so với năm 2017.

THAM KHẢO

Sửa đổi mức hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia (Quyết định 12). Trong đó mức hỗ trợ cho các hoạt động  được quy định rõ ràng.  

Cụ thể, mức hỗ trợ tối đa 100% áp dụng cho các đơn vị chủ trì tổ chức chuyên gia trong và ngoài nước gặp gỡ, phổ biến kiến thức và tư vấn cho doanh nghiệp; các tổ chức XTTM Chính phủ và phi Chính phủ đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước nhằm nâng cao nghiệp vụ XTTM; tổ chức hội chợ triển lãm định hướng xuất khẩu tại Việt Nam, tuyên truyền quảng bá, mời khách đến giao dịch và tham gia hội chợ. Cùng đó, hỗ trợ tối đa 100% cho các Chương trình XTTM miền núi, biên giới, hải đảo, gồm: Phát triển hệ thống phân phối hàng Việt; xây dựng và cung cấp thông tin thị trường; dịch vụ giao nhận, vận chuyển và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu qua biên giới; các hoạt động nâng cao năng lực cho thương nhân tham gia xuất khẩu qua biên giới…

Mức hỗ trợ 70% áp dụng cho hoạt động thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu các thị trường xuất khẩu trọng điểm theo ngành hàng; tuyên truyền xuất khẩu; thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp thông qua doanh nghiệp, hợp tác xã…

Mức hỗ trợ 50% được áp dụng cho các nội dung: Tổ chức các hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đến người tiêu dùng theo quy mô thích hợp cho từng địa phương; hỗ trợ công tác quy hoạch, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thương mại; tổ chức các sự kiện XTTM thị trường trong nước, như: Tháng khuyến mại, tuần “hàng Việt Nam”, chương trình giới thiệu sản phẩm mới, bình chọn sản phẩm Việt Nam được yêu thích nhất theo tháng, quý, năm theo các đề án được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

Quyết định 12 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15/4/2019.

Bộ Tài Chính đã hoàn thiện Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện CPTPP

Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019 – 2022 đã được hoàn thiện để trình Chính phủ sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân.

Xóa bỏ gần 100% số dòng thuế nhập khẩu

Theo Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính, dự thảo Nghị định đã được tiếp thu, hoàn thiện để trình Chính phủ sau khi lấy ý kiến rộng rãi. Qua lấy ý kiến, có 45 ý kiến nhất trí hoàn toàn, 13 ý kiến được Bộ Tài chính tiếp thu và 10 ý kiến giải trình.

Về cam kết thuế xuất khẩu trong CPTPP, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế xuất khẩu đối với phần lớn các mặt hàng hiện đang áp dụng thuế xuất khẩu, cơ bản theo lộ trình từ 5 - 15 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực. Một số nhóm mặt hàng quan trọng như than đá, dầu mỏ và một số loại quặng, khoáng sản (khoảng 70 mặt hàng) được tiếp tục duy trì thuế xuất khẩu.

Về cam kết thuế nhập khẩu, Việt Nam cam kết xóa bỏ gần 100% số dòng thuế. Theo đó: 65,8% số dòng thuế có thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực; 86,5% số dòng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ 4 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực; 97,8% số dòng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ 11 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Các mặt hàng còn lại cam kết xóa bỏ thuế NK đối với lộ trình xóa bỏ thuế tối đa vào năm thứ 16 hoặc theo hạn ngạch thuế quan.

Để triển khai thực hiện cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Việt Nam theo Hiệp định CPTPP, Bộ Tài chính xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam theo từng giai đoạn, trước mắt là cho giai đoạn từ ngày 14/1/2019 đến hết ngày 31/12/2022.

Thêm mặt hàng là vi phạm cam kết

Trong bản giải trình, tiếp thu, Bộ Tài chính đã tiếp thu các ý kiến liên quan đến hoàn chỉnh thể thức văn bản; bổ sung, điều chỉnh văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu và rà soát các mức thuế suất thuế xuất khẩu theo đúng lộ trình đã cam kết của Việt Nam tại Hiệp định.

Với đề xuất liên quan đến việc bổ sung một số mặt hàng khoáng sản vào Biểu thuế xuất khẩu với mức thuế suất ưu đãi là 2% và điều chỉnh thuế xuất khẩu một số mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ xuống 0%..., Bộ Tài chính cho hay, quy định tại Hiệp định CPTPP, Việt Nam không được áp dụng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng không có trong biểu cam kết về thuế XK. Các mặt hàng khoáng sản (oxit nhôm và hydroxit nhôm thuộc nhóm 2818) không nằm trong biểu cam kết về thuế xuất khẩu của Việt Nam, việc đưa thêm mặt hàng vào Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP là vi phạm cam kết. Đối với mặt hàng vàng, các mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP được thực hiện theo đúng cam kết trong Hiệp định, trong đó, mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ thuộc nhóm 71113.19 có thuế suất cam kết là 2%. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng trên vẫn được áp dụng mức thuế suất theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP là 0% và không phải bổ sung hồ sơ theo quy định của Nghị định ban hành Biểu thuế thực hiện CPTPP.

Với các quy định chung về các Biểu thuế, có ý kiến đề nghị nên cho phép áp dụng chung Biểu thuế cho tất cả các nước thành viên CPTPP. Đối với 6 nước Hiệp định đã có hiệu lực thì Nghị định sẽ quy định để đảm bảo hiệu lực với nhóm nước đó từ ngày 14/1/2019. Đối với 4 nước còn lại, Nghị định có hiệu lực tại thời điểm Hiệp định có hiệu lực đối với nước đó, đồng thời đề nghị giao Bộ Tài chính thông báo việc áp dụng Nghị định này đối với hàng hóa NK từ các nước mà Hiệp định mới có hiệu lực. Về đề xuất này, Bộ Tài chính cho rằng, quy định như trên là không phù hợp bởi vì khi Hiệp định có hiệu lực với một nước thành viên, theo quy định tại phụ lục 2D của Hiệp định CPTPP, Việt Nam và nước thành viên đó sẽ phải trao đổi về lộ trình cắt giảm thuế quan mà hai nước sẽ áp dụng cho nhau.

Về đề xuất, giao Bộ Tài chính thông báo việc áp dụng Nghị định này đối với nước thành viên mới phê chuẩn sẽ không đáp ứng được yêu cầu thực thi của Nghị định, do Nghị định phải sửa đổi nội dung để phù hợp với kết quả thống nhất giữa hai bên về lộ trình cắt giảm thuế quan. Theo Bộ Tài chính, dự thảo Nghị định hiện hành đã có các quy định rõ ràng để cơ quan Hải quan và doanh nghiệp tra cứu thuế suất, lộ trình áp dụng cho từng nhóm nước. Trong trường hợp Nghị định không đưa ra quy định cụ thể và sau đó giao Bộ Tài chính thông báo việc áp dụng Nghị định sẽ gây khó khăn và dễ nhầm lẫn cho cơ quan Hải quan và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Bản tin Thông tin Thương mại chuyên ngành Sản phẩm gỗ & Hàng TCMN
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